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 Chương 1:                  TỔNG QUAN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 
       * Mục tiêu học tập

-  Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý. 
-  Liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị. 
-  Giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. 
-  Nắm được các nội dung của kế toán quản trị. 
-  Nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị. 
Kế toán quản trị trong doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng của hệ thống thông tin, được hình thành và thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Trong chương này, để nghiên cứu những vấn đề tổng quan chúng ta bắt đầu từ việc xem xét bản chất của kế toán quản trị, qua đó nghiên cứu chức năng và vai trò cũng như đối tượng và phương pháp của kế toán quản trị.
1.1. Hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường:
Việc nghiên cứu kế toán quản trị được xem xét từ quan điểm của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp. Nghiên cứu các thông tin cung cấp cho việc ra quyết định trong nội bộ doanh nghiệp cho phép làm rõ được chức năng, vai trò của kế toán quản trị nhằm thể hiện bản chất của kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

1.1.1. Kế toán – một hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp:

Hệ thống là một tổng thể bao gồm nhiều bộ phận khác nhau có mối quan hệ tác động qua lại với nhau, được sắp xếp theo một trình tự nhất định nhằm tạo thành một chỉnh thể thống nhất, có khả năng thực hiện một số chức năng hoặc mục tiêu nhất định.

Với ý nghĩa đó, doanh nghiệp là một hệ thống nếu xem xét theo chức năng hoạt động. Nó bao gồm:

- Hệ thống quyết định.

- Hệ thống tác nghiệp.

- Hệ thống thông tin.

Trong đó, hệ thống thông tin thực hiện mối liên hệ giữa hệ thống tác nghiệp và hệ thống quyết định, đảm bảo chúng vận hành một cách thuận tiện để đạt được mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin của doanh nghiệp còn có chức năng thu thập và trao đổi thông tin nội bộ với môi trường bên ngoài.
Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp được phân thành các phân hệ thông tin theo từng lĩnh vực, từng chức năng quản lý nhằm cung cấp thông tin trợ giúp cho quá trình ra quyết định ở mỗi lĩnh  vực, mỗi bộ phận. Trong một doanh nghiệp, hệ thống thông tin thường được tổ chức thành các hệ thống con sau đây:

- Hệ thống thông tin thị trường.

- Hệ thống thông tin sản xuất.

- Hệ thống thông tin tài chính.

- Hệ thống thông tin nhân sự.

- Hệ thống thông tin kế toán.

Vậy, Kế toán là một hệ thống tin con của hệ thống thông tin toàn doanh nghiệp. Nó có quan hệ qua lại với các hệ thống thông tin con khác. Trong khi kế toán là quá trình theo dõi, thu thập, xử lý nhằm cung cấp thông tin về tình hình và sự biến động của toàn bộ tài sản trong doanh nghiệp thì các hệ thống thông tin trên sẽ tham gia cung cấp dữ liệu đầu vào cho hệ thống thông tin kế toán. Hệ thống thông tin kế toán có trách nhiệm xử lý thành các thông tin phục vụ cho công tác quản lý. 
1.1.2. Kế toán quản trị - hệ thống con của hệ thống kế toán:
Theo cách nghiên cứu ở trên, kế toán chỉ là một trong số nhiều hệ thống thông tin khác. Nhưng hệ thống thông tin kế toán không chỉ cung cấp hình ảnh của doanh nghiệp cho bên ngoài mà còn phải được sử dụng như một công cụ quản trị nội bộ. Trong quá trình này, thông tin phải được cấu trúc và tiếp tục xử lý để thành lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý. Trong mọi trường hợp, phải phân biệt báo cáo bên ngoài và báo cáo nội bộ vì chỉ như vậy các thông tin kế toán mới có thể được sử dụng hiệu quả. Tính tất yếu trong việc quản lý công khai và bí mật của các loại báo cáo này hình thành nên hai loại kế toán: đó là kế toán tài chính và kế toán quản trị.
1.1.2.1. Kế toán tài chính (Financial Accounting) là bộ phận kế toán cung cấp thông tin chủ yếu cho những người ngoài doanh nghiệp bao gồm : người chủ sở hữu, ngân hàng, nhà đầu tư, chủ nợ, khách hàng và tất cả những ai quan tâm đến doanh nghiệp. Những người này tiếp nhận thông tin qua các  báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Mục tiêu của kế toán tài chính là cung cấp cho người ngoài doanh nghiệp bức tranh tổng thể về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Qua đó, người ngoài doanh nghiệp có thể ra các quyết định liên quan đến việc đầu tư và trợ cấp tài chính. 

1.1.2.2. Kế toán quản trị (Management Accounting) là bộ phận kế toán cung cấp thông tin cho những nhà quản lý tại doanh nghiệp thông qua các báo cáo kế toán nội bộ. 

Khái niệm về Kế toán quản trị được Hiệp hội kế toán Mỹ định nghĩa: “là quá trình định dạng, đo lường, tổng hợp, phân tích, lập báo biểu, giải trình và thông đạt các số liệu tài chính và phi tài chính cho ban quản trị để lập kế hoạch, theo dõi việc thực hiện kế hoạch trong phạm vi nội bộ một doanh nghiệp, đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả các tài sản và quản lý chặt chẽ các tài sản này.”
Do nhu cầu thông tin nội bộ rất đa dạng trong các loại hình doanh nghiệp nên báo cáo nội bộ do kế toán quản trị cung cấp không mang tính tiêu chuẩn như báo cáo tài chính. Kế toán quản trị đặt trọng tâm giải quyết các vấn đề quản trị của doanh nghiệp. Vì vậy, kế toán quản trị phải thiết kế các thông tin kế toán sao cho nhà quản trị có thể dùng vào việc thực hiện các chức năng quản trị.
Như vậy, kế toán tài chính nhằm cung cấp thông tin công khai đến người mang phương tiện tài chính, trong khi đó kế toán quản trị nhằm tạo các thông tin phục vụ người làm công việc quản trị nội bộ.
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1.1.3. Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị:
1.1.3.1. Những điểm khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị:

a. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán:
Đối với kế toán tài chính, người sử dụng thông tin chủ yếu là người ngoài doanh nghiệp như: ngân hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước, người lao động… Do vậy, doanh nghiệp không cần biết chính xác ai cần, vào lúc nào. Trong khi đó, đối tượng sử dụng thông tin của kế toán quản trị là các nhà quản lý tại doanh nghiệp. Do vậy, người cung cấp thông tin biết rất rõ ai cần thông tin gì và cần lúc nào.
b. Mục đích:

Kế toán tài chính được tổ chức nhằm lập ra các báo cáo tài chính, đặt trọng tâm đến việc cung cấp thông tin cho những cá nhân và tổ chức bên ngoài doanh nghiệp. Khi báo cáo tài chính lập xong thì mục đích của kế toán tài chính cũng hoàn thành. Kế toán quản trị không chỉ cung cấp thông tin qua các báo cáo nội bộ mà còn tham gia vào công tác quản trị doanh nghiệp, từ việc lập kế hoạch đến điều hành, kiểm tra, đánh giá và ra quyết định.

c. Tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán chung đã được chấp nhận:

Kế toán tài chính phải tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán chung đã được chấp nhận nhằm đảm bảo thông tin trên các báo cáo tài chính khi công bố ra bên ngoài đạt được tính so sánh và có thể dễ dàng tòm thấy nguồn gốc của nó. Do vậy, khi báo cáo tài chính công khai ra bên ngoài cần được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán nhằm đảm bảo sự tin cậy của các số liệu kế toán trên các báo cáo tài chính.

Trong khi đó, kế toán quản trị chủ yếu phục vụ các nhà quản lý để ra quyết định nên thông tin này rất tự do. Vì thế,  kế toán quản trị không nhất thiết tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán. Thông tin và thình thức các báo cáo kế toán quản trị luôn thay đổi, tùy thuộc vào dạng quyết định và mong muốn của nhà quản lý. Các nhà quản lý có thể sử dụng nhiều kỹ thuật kế toán quản trị để trợ giúp khi ra quyết định.
d. Đặc điểm của thông tin kế toán:

Thông tin của kế toán tài chính phản ánh những sự kiện kinh tế tài chính đã xảy ra, còn thông tin kế toán quản trị phản ánh những sự kiện đã đang và sắp xảy ra. Như vậy, chứng từ kế toán là những bằng chứng lịch sử không thể thiếu đối với kế toán tài chính; nhưng không bắt buộc đối vối kế toán quản trị. Điều này dẫn đến thông tin kế toán quản trị chú trọng đến tính linh hoạt và kịp thời. Trong khi thông tin kế toán tài chính phải chú trọng đến tính khách quan, chính xác. Thông tin kế toán tài chính thể hiện dưới hình thái giá trị còn thông tin kế toán quản trị không chỉ thể hiện dưới hình thái giá trị mà còn dưới hình thái hiện vật hoặc các hình thái phi tiền tệ.

e. Tần số báo cáo và thời gian báo cáo:

Báo cáo tài chính cung cấp cho người ngoài theo thời gian đã quy định, thường đinh kỳ vào cuối quý và cuối năm. Ngược lại, kế toán quản trị cung cấp thông tin thường xuyên, liên tục vaod bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc yêu cầu của nhà quản lý: đột xuất, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng…

f. Phạm vi báo cáo:
Báo cáo tài chính phản ánh hoạt động kinh doanh – tài chính của toàn doanh nghiệp. Ở các công ty đa quốc gia, báo cáo tài chính còn thể hiện hoạt động theo từng khu vực, từng vùng. Ngược lại, báo cáo kế toán quản trị thường phản ánh một mặt, một phần của hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp. Kế toán quản trị vì thế gắn liền với phân cấp quản lý trong doanh nghiệp.

g. Tính pháp lý của việc tổ chức kế toán tài chính và kế toán quản trị:

Do kế toán tài chinh cung cấp báo cáo tài chính cho người bên ngoài nên kế toán tài chính phải được chuẩn hóa và có tính pháp lệnh cao. Nghĩa là mọi doanh nghiệp đều phải tổ chức bộ phận kế toán tài chính cà công khai các báo cáo tài chính ra bên ngoài. Trong khi đó, kế toán quản trị được tổ chức tùy thuộc vào yêu cầu của quản lý và khả năng của bộ phận kế toán doanh nghiệp, do vậy các thông tin này không cần thiết phải chuẩn hóa và có thể có đơn vị không tổ chức bộ phận này trong nội bộ doanh nghiệp.

1.1.3.2. Những điểm tương đồng giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị:
Cả hai đều chung mục đích cung cấp thông tin. Mỗi loại kế toán tài chính, kế toán quản trị chỉ là hệ con trong hệ thống thông tin doanh nghiệp. Cả hai bộ phân kế toán đều có mối liên hệ trách nhiệm của bộ phận sử dụng và phân tích thông tin. Kế toán tài chính quan tâm đến trách nhiệm đối với người bên ngoài, còn kế toán quản trị quan tâm đến trách nhiệm trong doanh nghiệp. Sự quan tâm này còn liên quan đến từng cá nhân, phòng ban, tổ đội để tăng cường công rác kiểm soát chi phí. Do vậy, khi bàn đến kế toán quản trị, chúng ta thường gặp quan điểm kế toán trách nhiệm.

Cả hai đều dựa vào hệ thống ghi chép ban đầu kế toán, tức là dựa vào nguồn số liệu ban đầu thống nhất để xử lý thông tin theo những đặc thù riêng của mình. Sẽ rất lãng phí nếu doanh nghiệp xây dựng hai hệ thống thu thập dữ liệu khác nhau. Với hệ thống ghi chép ban đầu này, kế toán tài chính sẽ sử dụng để lập báo cáo tài chính cho bên ngoài. Ngược lại, kế toán quản trị sử dụng để lập báo cáo nội bộ.
1.2. Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của kế toán quản trị:
1.2.1. Chức năng của kế toán quản trị:

 Để đảm nhận được vai trò cung cấp thông tin cho nhà quản trị, kế toán quản trị có các chức năng sau:

· Phân tích cách ứng xử của chi phí

Phân tích cách ứng xử chi phí là một nội dung cơ bản của quản trị chi phí. Không thể dự toán, hoạch định, cũng như kiểm tra kiểm soát chi phí mà không biết rõ đặc điểm và phân loại chi phí một cách cụ thể.  Có thể dựa vào bản chất, nội dung, công dụng, kinh tế của chi phí, cũng như có thể dựa vào hành vị, ứng xử, đặc điểm kiểm soát, mối quan hệ giữa chi phí với các phương pháp kế toán để phân loại chi phí… Trong đó, việc phân loại chi phí theo hành vi ứng xử của chi phí là nguồn gốc phát sinh của kế toán quản trị, tất cả các chức năng của kế toán quản trị chỉ có thể được thực hiện và nghiện cứu một cách đầy đủ sau khi chức năng này được thực hiện một cách đầy đủ.
· Lập dự toán và truyền đạt thông tin:

Để sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, các doanh nghiệp phải thiết lập kế hoạch. Mọi hoạt động của doanh nghiệp phải được tiến hành theo kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đã được xây dựng. Trong đó việc lập dự toán chi phí giữ vai trò hết sức quan trọng vì:

· Dự toán là cơ sở định hướng và chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh cũng như phối hợp các chương trình hành động ở các bộ phận.

· Dự toán là cơ sở để kiểm tra kiểm soát các nội dung chi phí cũng như nhiệm vụ của từng bộ phận.

Thực hiện chức năng này, kế toán quản trị phải tổ chức việc thu thập thông tin cần thiết để lập dự toán gồm thông tin về tổ chức, về định mức, về chi phí tiêu chuẩn, các thông tin kế toán tài chính, thống kê cũng như kỹ thuật tính toán, ước tính phục vụ cho việc lập dự toán ở doanh nghiệp.
· Kiểm tra, đánh giá và cổ động:

 Kế toán quản trị có nhiệm vụ thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh từ trước, trong và sau quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Kiểm tra là quá trình so sánh kết quả thực hiện với dự toán được lập nhằm điều chính dự toán và đánh giá việc thực hiện. Thông qua kết quả so sánh cho thấy sự khác nhau giữa thực hiện với dự toán đã lập, tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng để có thể điều chỉnh quá trình thực hiện cũng như đánh giá được kết quả, thành tích của từng cá nhân, bộ phận. Trên cơ sở đó, các nhà lãnh đạo mới có thể có các bộ phận hỗ trợ, cổ động đến các nhân viên, các bộ phận trong doanh nghiệp.

Việc kiểm tra, kiểm soát của kế toán quản trị được thực hiện thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy định quản lý nội bộ của doanh nghiệp. Và được thực hiện qua việc phân công, phân cấp quản lý cũng như trách nhiệm quản lý của từng bộ phận, từng tổ, đội, từng khâu của công việc.

· Hỗ trợ ra quyết định:

Ra quyết định là một công việc thường xuyên ảnh hưởng đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Quá trình này rất cần các thông tin cụ thể từ nhiều nguồn thông tin, trong đó chủ yếu là thông tin của kế toán mà cụ thể là kế toán quản trị. 
 Các doanh nghiệp thường đưangs trước nhiều phương án khác nhau. Mỗi phương án gắn với mỗi tình huống, với số lượng, chủng loại, các khoản mục chi phí, thu nhập khác nhau, đòi hỏi kế toán quản trị phải được tổ chức để có thể cung cấp thông tin cụ thể này. Với chức năng này kế toán quản trị phải có công cụ thích hợp giúp các nhà quản trị phân biệt được các thông tin thích hợp và không thích hợp cho từng phương án. Việc này giúp các nhà quản trị tập trung vào các vấn đề chính cần giải quyết, giảm thời gian ra quyết định mới đáp ứng được xu thế canh tranh gay gắt, thay đổi liên tục hiện nay.
1.2.2. Sự cần thiết của kế toán quản trị ở việt Nam:
Ở các  nước theo nền kinh tế thị trường, vai trò của kế toán quản trị ngày càng được mở rộng. Có những lý do chủ yếu dẫn đến sự hình thành và phát triển của kế toán quản trị như sau:

Phương pháp sản xuất thay đổi nhanh chóng trong hai thập niên qua, đặc biệt là khả năng sản xuất tự đông hóa cũng như cạnh tranh giữa các doanh nghiệp gia tăng trên toàn cầu. Do vậy, các nhà quản lý phải đương đầu với các vấn đề về định giá và tính giá các sản phẩm dịch vụ.
Các mô hình quản lý và mô hình ra quyết định cũng thay đổi nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin và các công cụ phân tích định lượng.

Những chuyển biến trên đặt ra như cầu thông tin ngày cao tăng trong quản lý. Chính vì vậy, kế toán quản trị ngày càng giữ được vị trí quan trọng.

Ở nước ta, từ trước đến nay khái niệm kế toán quản trị hoàn toàn mới mẻ, chuyển dsang cơ chế thị trường với sự điều tiết của Nhà nước, sự hình thành kế toán quản trị trong bộ phận kế toán là rất cần thiêt vì những lý do sau:

- Một là, hiện nay các doanh nghiệp được giao quyền tự chủ kinh doanh. Môi trường cạnh tranh đã hình thành ở Việt Nam, giữa doanh nghiệp trong nước với nhau, giữa doanh nghiệp nhà nước với tư nhân và với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, do vậy, thông tin nội bộ do hệ thống kế toán quản trị cung cấp tất yếu phải được hình thành.
- Hai là, hệ thống kế toán Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể để phù hợp với hệ thống kế toán quốc tế, theo đó hệ thống tài khoản kế toán mới cùng với các chuẩn mực kế toán đã hình thành. Đây là cơ sở để từng bước xây dựng kế toán quản trị độc lập với kế toán tài chính.

1.3. Đối tượng và phương pháp của kế toán quản trị:

1.3.1. Đối tượng của kế toán quản trị:

Mỗi môn học đều có đối tượng nghiên cứu riêng, đối tượng sẽ xác định nhiệm vụ và nội dung của môn học. Nếu đối tượng nghiên cứu của kế toán tài chính là tài sản, nguồn vốn và sự vận động của tài sản trong các doanh nghiệp thì với kế toán quản trị vì là một bộ phận của kế toán nên trước hết nó cũng quan tâm đến tài sản. Tuy nhiên, kế toán quản trị đặt trọng tâm vè việc xem xét quá trình vân động của tài sản trong quá trình doanh nghiệp tạo ra giá trị. Như vậy, đối tượng của kế toán quản trị phải là chi phí trong mối quan hệ đến việc hình thành giá trị. Trong quá trình kinh doanh, chi phí thường xuyên phát sinh trong nội bọ doanh nghiệp và chịu sự chi phối của nhà quản trị, mọi quyết định trong doanh nghiệp đều liên quan đến việc sử dụng tài nguyên, đến chi phí của doanh nghiệp trong việc hình thành giá trị. Quá trình này thường gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp. Ở đây, chi phí được hiểu là giá trị của mọi khoản hao phí về nhân tài, vật lực nhằm thu được các loại hàng hóa và dịch vụ.
1.3.2. Các phương pháp của kế toán quản trị:

Là một bộ phận của kế toán nên kế toán quản trị không tách rời những phương pháp cơ bản của kế toán:

- Phương pháp chứng từ

- Phương pháp tài khoản & ghi kép

- Phương pháp tính giá

- Phương pháp tổng hợp – cân đối

Ngoài ra kế toán quản trị còn sử dụng các phương pháp nghiệp vụ cơ sở như:
- Thiết kế thống tin thành dạng so sánh được

- Phân loại

- Thiết kế thông tin dưới dạng phương trình

- Thiết kế thông tin dưới dạng độ thị

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG
1. Hãy trình bày và phân tích những điểm khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị?

2. Tại sao nói rằng kế toán quản trị không nhất thiết tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán chung đã chấp nhận?

3. Phân tích vai trò của kế toán quản trị trong quá trình của hoạt động quản lý?

4. Tại sao nói rằng kế toán quản trị là một phần quan trọng trong hệ thống thông tin quản trị của doanh nghiệp?

5. Tại sao chi phí thường là trọng tậm của kế toán quản trị?

6. Anh/chị có suy nghĩ gì về sự khác biệt giữa phương pháp kế toán tài chính và kế toán quản trị.

       Chương 2:              CHI PHÍ – KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI
Mục tiêu học tập 

Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: 

♦  Định nghĩa và cho thí dụ về đối tượng chịu chi phí. 
♦  Phân biệt được việc tập hợp chi phí và phân phối chi phí.
♦  Hiểu được sự cần thiết của việc phân loại chi phí.
♦  Mô tả cách ứng xử của biến phí, định phí. 
♦  Hiểu được khái niệm "căn cứ điều khiển sự phát sinh của chi phí" và tầm quan trọng 
của việc xác định "căn cứ điều khiển sự phát sinh chí của một tổ chức 

♦  Phân biệt được chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.
♦  Phân biệt được chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được. 
♦  Phân biệt được cho phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất.
♦  Phân biệt được chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ. 
♦  Mô tả được vai trò của các chi phí trên báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán của 
một doanh nghiệp. 

♦  Hiểu được bản chất của chi phí cơ hội, chi phí chìm, chi phí chênh lệch. 
Xét về phương diện kế toán, thông tin chủ yếu nhất mà kế toán quản trị xử lý và cung cấp cho các nhà quản trị là thông tin về chi phí. Trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp, chi phí thường xuyên phát sinh, gắn liền với mọi hoạt động và có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Hơn nữa trên giác độ quản lý, chi phí phân lớn phát sinh trong nội bộ của doanh nghiệp, chịu chi phối chủ quan của nhà quản trị, do vậy, kiểm soát và quản ,lý tốt chi phí là mối quan tâm hàng đầu của nhà quản lý. Chương này nghiên cứu về chi phí và các cách phân loại chi phí khác nhau nhằm hiểu rõ hơn về chi phí trong doanh nghiệp, là cơ sở để triển khai nội dung của chương sau.

1.1. Khái niệm chung về chi phí :

1.1.1.  Đối tượng chịu chi phí 

Các nhân viên kế toán thường định nghĩa "chi phí như là một nguồn lực hy sinh hoặc mất đi để đạt được một mục đích cụ thể" (Horngren et al., 1999). Hầu hết mọi người đều xem 

chi phí là hao phí nguồn lực tính bằng tiền để đổi lấy hàng hoá và dịch vụ. 

Để trợ giúp cho việc ra quyết định, các nhà quản lý muốn biết chi phí tính đối tượng nào 

đó (ví dụ như một sản phẩm, dịch vụ, một dự án, hoặc một chương trình) là bao nhiêu. Chúng 

ta gọi "đối tượng này" là một đối tượng chịu chi phí (cost object). 
1.1.2. Tập hợp chi phí và phân phối chi phí:
Một hệ thống kế toán chi phí thường xác định chi phí theo hai giai đoạn cơ bản: tập hợp 

chi phí và phân phối chi phí. 

Giai đoạn 1: Tập hợp chi phí: 
Việc thu thập số liệu chi phí theo một cách có tổ chức thông qua hệ thống kế toán. Ví dụ, chi phí được tập hợp theo cách phân loại chi phí theo khoản mục: chi phí nguyên liệu trực 

tiếp, chi phí lao động trực tiếp, chi phí sản xuất chung(
Giai đoạn 2: Phân phối chi phí: 
Việc  phân  phối  các  chi  phí  tập  hợp  được  cho  các  đối  tượng  chịu  chi  phí.  Việc  phân phối  chi  phí  có  thể  bao  gồm:  việc  tính  trực  tiếp  chi  phí  cho  các  đối  tượng chịu  chi  phí  (áp dụng cho các chi phí trực tiếp như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) hoặc phân bổ chi phí cho các đối tượng chịu chi phí (áp dụng cho các chi phí gián tiếp như chi phí sản xuất chung) 

1.2. Phân loại chi phí:

1.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động:

Để  trợ  giúp  các  nhà  quản  lý  trong  việc  vạch  kế  hoạch  và  kiểm soát  chi  phí,  các  nhân viên kế toán quản trị phân loại chi phí theo lĩnh vực chức năng của tổ chức. Theo đó, chi phí có thể được phân loại thành chi phí sản xuất (manafacturing costs) và chi phí ngoài sản xuất (non-manufacturing costs). 

1.2.1.1. Chi phí sản xuất:  

Chi  phí  sản  xuất  được  phân  loại  thành  ba  khoản  mục  chi  phí:  chi  phí  nguyên  vật  liệu 

trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp, và chi phí sản xuất chung. 

Nguyên  liệu  trực  tiếp  (direct  material  costs):  Nguyên  vật  liệu  tiêu  hao  trong quá trình sản xuất mà cấu tạo thành thực thể của sản phẩm. Hay nói một cách khác chi phí nguyên vật liệu là giá trị các loại nguyên vật liệu tạo thành thực thể của sản phẩm, chi phí này có thể tính trực tiếp cho từng loại sản phẩm.Thí  dụ:  Chi  phí  thép  để  làm  khung  xe ôtô  tại  Công  ty Toyota Việt Nam, chi phí bột mì để chế biến mì ăn liền tại Công ty VIFON. 
Lao động trực tiếp (direct labor costs):   Lao động trực tiếp là những người trực tiếp sản xuất sản phẩm, lao động của họ gắn liền với việc sản xuất sản phẩm, sức lao động của họ hao phí trực tiếp cho sản phẩm được sản xuất. Chi phí lao động trực tiếp bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản trích trên lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chi phí lao động trực tiếp được tính trực tiếp vào từng loại sản phẩm được sản xuất ra, nó có thể được xác định rõ ràng và cụ thể cho từng loại sản phẩm. 
Chi phí sản xuất chung (manufacturing overhead costs): Các chi phí sản xuất, ngoài chi phí nguyên liệu trực tiếp và lao động trực tiếp, được phân loại là chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí nguyên liệu gián tiếp, chi phí lao động gián tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định, các chi phí tiện ích như điện, nước, và các chi phí sản xuất khác. Đặc điểm của chi phí sản xuất chung là không thể tính trực tiếp vào sản phẩm, chúng sẽ được tính vào chi phí sản phẩm thông qua việc phân bổ chi phí. Chi phí sản xuất chung còn được gọi tên là chi phí chung của phân xưởng (factory overhead costs) hoặc chi phí sản xuất gián tiếp (indirect manufacturing costs). 
Ngoài việc chia chi phí sản xuất thành 3 yếu tố chi phí cơ bản như trên, kế toán quản trị còn chia chi phí sản xuất thành 2 loại là (1) Chi phí ban đầu và (2) Chi phí chuyển đổi, trong đó: 

- Chi phí ban đầu (prime cost): Bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí lao động trực tiếp. Chi phí ban đầu cũng phản ánh mức chi phí riêng biệt, cụ thể cho từng đơn vị sản phẩm. 

- Chi phí chuyển đổi (conversion cost): Bao gồm chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Chi phí này phản ánh chi phí phát sinh trong quá trình chuyển đổi nguyên liệu thành thành phẩm. 

1.2.1.2. Chi phí ngoài sản xuất:

Khi  tiến  hành  hoạt  động  kinh  doanh,  doanh  nghiệp  còn  phải  chịu  các  chi  phí  ở  ngoài khâu sản xuất. Các chi phí này gọi là chi phí ngoài sản xuất, bao gồm: chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng là những chi phí phát sinh liên quan đến việc tiêu thụ  sản  phẩm,  bao  gồm  toàn  bộ  chi  phí  cần  thiết  để  thực  hiện  và  đẩy  mạnh  quá  trình  lưu thông, phân phối hàng hóa và đảm bảo việc đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Chi phí bán hàng bao gồm các khoản chi phí như chi phí quảng cáo, khuyến mãi; chi phí tiền lương cho nhân viên bán hàng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí vật liệu, bao bì dùng cho việc bán hàng, hoa hồng bán hàng. 
Chi phí quản lý: Chi phí quản lý là những chi phí phát sinh liên quan đến việc tổ chức, quản lý hành chính và các chi phí liên quan đến các hoạt động văn phòng làm việc của doanh nghiệp mà không thể xếp vào loại chi phí sản xuất hay chi phí bán hàng. Chi phí quản lý bao gồm  chi  phí  tiền  lương  cho  cán  bộ  quản  lý  doanh  nghiệp  và  nhân  viên  văn  phòng,  chi  phí khấu hao tài sản cố định (văn phòng và thiết bị làm việc trong văn phòng), chi phí văn phòng phẩm, các chi phí dịch vụ mua ngoài, v.v(Tất cả mọi tổ chức (tổ chức kinh doanh hay không kinh doanh) đều có chi phí quản lý. 
1.2.2. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với báo cáo tài chính:

Một điều quan trọng đối với cả kế toán tài chính và kế toán quản trị là việc xác định thời 

điểm ghi nhận các khoản chi tiêu trong việc mua sắm tài sản hoặc dịch vụ được ghi nhận là chi phí (expense). Thuật ngữ chi phí sản phẩm (product costs) và chi phí thời kỳ (period costs) được sử dụng để mô tả thời điểm ghi nhận các loại chi phí khác nhau. 

1.2.2.1. Chi phí sản phẩm: Chi phí sản phẩm là những chi phí gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm hay hàng hóa được mua vào. Chi phí sản phẩm được ghi nhận là chi phí (gọi là giá vốn hàng bán) tại thời điểm sản phẩm hoặc  dịch vụ được tiêu thụ. Khi sản phẩm, hàng hóa chưa tiêu thụ được thì những chi phí này nằm trong sản phẩm, hàng hóa tồn kho (gọi là chi phí tồn kho). 
1.2.2.2. Chi phí thời kỳ: Tất cả các chi phí không phải là chi phí sản phẩm được xếp loại là chi phí thời kỳ. Những chi phí này được ghi nhận là chi phí trong kỳ chúng phát sinh và làm giảm làm giảm lợi tức trong kỳ đó. Nói một cách khác, những chi phí thời kỳ được xem là phí tổn và được khấu trừ ra khỏi ản xuất lợi tức của thời kỳ mà chúng phát sinh. Chính vì thế, chúng được gọi là chi phí thời kỳ
1.2.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí:

Dựa  vào  cách  ứng  xử  của  chi  phí  theo  sự  biến đổi  của  mức  hoạt  động,  chi  phí  của  tổ chức được phân loại thành chi phí biến đổi (variable costs) và chi phí cố định (fixed costs) 

1.2.3.1. Chi phí biến đổi là chi phí thay đổi trên tổng số theo sự thay đổi của mức hoạt động của tổ chức (ví dụ như sản lượng, số giờ lao động, số giờ máy(). Nếu công ty Honda Việt Nam mua lốp xe từ Công ty CASUMINA để lắp ráp xe gắn máy Wave Alpha với giá 200.000 đồng/cặp lốp, tổng chi phí lốp xe sẽ bằng 200.000 đồng nhân cho số lượng xe được lắp ráp. Đây là một thí dụ về chi phí biến đổi, là chi phí thay đổi thay đổi trên tổng số theo sự thay đổi của số lượng xe được lắp ráp. Tuy nhiên, chi phí biến đổi tính cho một xe (chi phí biến đơn vị) không thay đổi theo số lượng xe được lắp ráp. Hình 2.1 dưới đây trình bày đồ thị của chi phí lốp xe để lắp ráp xe gắn máy tại Công ty Honda Việt Nam.

Hình 2.1 - Ví dụ về chi phí biến đổi 

(a) Chi phí biến đổi 
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(b) Chi phí cố định đơn vị 
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1.2.3.2. Chi phí cố định là chi phí không thay đổi  trên tổng số bất chấp sự thay đổi  của  mức hoạt động. Chi phí khấu hao xưởng lắp ráp xe gắn máy trong một tháng tại Công ty Honda Việt Nam là 2.000.000.000 đồng. Đây là một chi phí cố định. Chi phí này không thay theo sự thay đổi số lượng xe được lắp ráp hàng tháng tại Công ty Honda Việt Nam. Chi phí cố định đơn  vị  (average  fixed  cost)  sẽ  giảm  dần  theo  sự  gia  tăng  mức  độ  hoạt  động.  Nếu  Công  ty Honda Việt Nam lắp ráp 1.000 chiếc xe gắn máy trong một tháng thì chi phí khấu hao xưởng lắp ráp tính chi một xe là 2.000.000 đồng (2.000.000.000:1.000). Nhưng nếu số lượng xe lắp ráp tăng lên thành 2.000 xe trong một tháng thì chi phí khấu hao tính cho một xe giảm xuống còn  1.000.000  đồng  (2.000.000.000:2.000).  Hình  2.2.  trình  bày  đồ  thị  của  chi  phí  khấu  hao xưởng lắp ráp tại Công ty Honda Việt Nam. 
1.2.4. Phân loại chi phí cho việc ra quyết định:

1.2.4.1. Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp:

Theo phương pháp phân phối chi phí cho một đối tượng chịu chi phí, các chi phí được phân loại thành chi phí trực tiếp (direct costs) và chi phí gián tiếp (indirect costs). 

Chi phí trực tiếp đối với một đối tượng chịu chi phí là loại chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng chịu chi phí và có thể tính trực tiếp cho đối tượng đó một cách hiệu quả/ít tốn kém (cost-effective). (Horngren et al, 1999) 
Chi phí gián tiếp đối với một đối tượng chịu chi phí là loại chi phí liên quan đến đối tượng  chịu  chi  phí,  nhưng  không  thể  tính  trực  tiếp  cho  đối  tượng  chịu  chi  phí  đó một  cách hiệu quả. Nói đúng hơn, chi phí gián tiếp là chi phí liên quan đến nhiều đối  tượng chịu chi phí. Do vậy, chi phí gián tiếp được phân phối cho các đối tượng chịu chi phí bằng các phương pháp phân bổ chi phí (cost allocation). (Horngren et al, 1999) 
Lấy một chiếc vợt tennis làm đối tượng chịu chi phí. Chi phí sợi carbon sử dụng để làm vợt là một chi phí trực tiếp. Lượng tiêu hao nguyên liệu dùng để sản xuất vợt có thể tính trực tiếp cho từng chiếc vợt. Chi phí điện thắp sáng trong phân xưởng sản xuất vợt là một chi phí gián tiếp đối với từng chiếc vợt được sản xuất ra. Mặc dù chi phí điện thắp sáng trong phân xưởng có liên quan đến việc sản xuất vợt, nhưng thật khó và không hiệu quả khi kế toán tìm cách xác định chính xác chi phí thắp sáng được sử dụng cho một chiếc vợt. 
1.2.4.2. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được:

Đây là một phương pháp phân loại chi phí có thể hữu ích trong việc kiểm soát chi phí. Phương pháp phân loại này dựa trên khả năng kiểm soát chi phí đối với các nhà quản lý. Nếu một nhà quản lý có thể kiểm soát hoặc quyết định về một loại chi phí, thì chi phí ấy được gọi là chi phí kiểm soát được bởi nhà quản lý đó. Ngược lại, chi phí mà nhà quản lý không có khả năng kiểm soát hoặc gây ảnh hướng lớn lên nó thì được phân loại là chi phí không kiểm soát được đối với nhà quản lý đó (Hilton, 1991). Chi phí nguyên liệu được sử dụng để sản xuất sản phẩm mì ăn liền trong Công ty VIFON là chi phí có thể kiểm soát được bởi nhà quản lý sản xuất của phân xưởng sản xuất mì ăn liền. Tuy nhiên, nhà quản lý sản xuất chỉ có thể kiểm soát được lượng tiêu hao nguyên vật liệu (nhà quản lý sản xuất có thể không kiểm soát được giá mua nguyên liệu). Chi phí khấu hao phân xưởng sản xuất mì ăn liền là một chi phí của phân xưởng, nhưng nhà quản lý phân xưởng không có khả năng kiểm soát được chi phí này. 
1.2.4.3. Chi phí lặn:

Chi phí chìm là những chi phí đã phát sinh do quyết định trong quá khứ. Doanh nghiệp phải chịu chi phí này cho dù bất kỳ phương án nào được chọn. Vì vậy, trong việc lựa chọn các phương án khác nhau, chi phí này không được đưa vào xem xét, nó không thích hợp cho việc ra quyết định. 

Thí dụ: Một trạm thủy điện đã được dự kiến xây dựng với tổng chi phí là 200 tỷ đồng, trong đó đã chi 50 tỷ đồng. Giờ đây, chúng ta tìm được phương án xây dựng một trạm nhiệt điện có cùng công suất với trạm thủy điện, nhưng chi phí chỉ là 160 tỷ. Vậy, phải lựa chọn phương án nào với giả thiết rằng chi phí trong tương lai là giống nhau. Trong trường hợp này, chi phí 50 tỷ đồng là chi phí chìm, do đó không được đưa vào xem xét khi ta quyết định xây dựng trạm nhiệt điện hay tiếp tục xây dựng trạm thủy điện. Như thế, nếu chọn phương án xây dựng trạm nhiệt điện thì chúng ta sẽ chi 160 tỷ đồng, còn phương án tiếp tục xây dựng trạm thủy điện thì chúng ta phải chi tiếp 150 tỷ. Vì vậy, phương án tiếp tục xây dựng trạm nhiệt điện sẽ được lựa chọn vì tổng chi phí là 200 tỷ bé hơn tổng chi phí khi chọn phương án xây dựng trạm nhiệt điện 210 tỷ đồng (cả 2 phương án đều gánh chịu 50 tỷ đã chi trong quá khứ ) (Phạm Phụ, 1993). 
1.2.4.4. Chi phí khác biệt: 

Trong quá trình ra quyết định, nhà quản lý thường phải so sánh nhiều phương án khác nhau. Tất nhiên, sẽ phát sinh các chi phí gắn liền với phương án đó. Các nhà quản lý thường so sánh các chi phí phát sinh trong các phương án khác nhau để đi đến quyết định là chọn hay 

hay chọn một phương án. 

Có những khoản chi phí hiện diện trong phương án này nhưng lại không hiện diện hoặc chỉ hiện diện một phần trong phương án khác. Những chi phí này được gọi là chi phí chênh lệch   (differential   costs).   Chi   phí   chênh   lệch   có   hai   loại   là:   Chi   phí   chênh  lệch   tăng (incremental costs), trường hợp chi phí trong phương án này lớn chi phí trong phương án kia và chi phí chênh lệch giảm (decremental costs), trong trường hợp chi phí trong phương án này bé hơn chi phí trong phương án kia. 
1.2.4.5. Chi phí cơ hội:

Trong  hoạt  động  kinh  doanh,  bất  kỳ  một  khoản  mục  chi  phí  nào  phát  sinh  đều  được phản ánh và theo dõi trên các sổ sách kế toán. Tuy nhiên, có một loại chi phí hoàn toàn được phản ánh trên sổ sách kế toán nhưng lại rất quan trọng, cần được xem xét đến mỗi khi nhà  quản  lý  lựa  chọn  các  phương  án  kinh  doanh,  đầu  tư.  Đó  là  chi  phí  cơ  hội  (opportunity costs). Chi phí cơ hội được định nghĩa là lợi ích (lợi nhuận) tiềm tàng bị mất đi khi chọn một phương án này thay vì chọn phương án khác. 

Thí  dụ:  Giả  sử  một  người  có  số  vốn  là  100  triệu.  Người  này  quyết  định  mở  một  cửa hàng bách hóa. Lợi nhuận hàng năm thu được từ cửa hàng là 20 triệu đồng. Nếu như người này không mở cửa hàng mà đem số tiền gửi vào ngân hàng thì anh ta sẽ thu được số tiền lãi là 15 triệu đồng/năm (tương đương lãi suất 15%/năm). Như vậy, số tiền 15 triệu đồng chính là chi  phí  cơ  hội  mà  người  này  phải  tính  đến  khi  quyết  định  mở  cửa  hàng  bách  hóa  để  kinh doanh. 
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG

1.     Hãy trình bày mục đích của việc phân loại chi phí 

2.     Phân biệt giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi. 

3.     Chi phí cố định đơn vị thay đổi như thế nào khi mức độ hoạt động (ví dụ: sản lượng sản phẩm) tăng? Cho một thí dụ minh hoạ. 

4.     Chi phí biến đổi đơn vị thay đổi như thế nào khi mức độ hoạt động tăng? 
5.     Phân biệt giữa chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Liêt kê hai loại chi phí trực tiếp và năm loại  chi  phí  gián  tiếp  phát  sinh  trong  phân  xưởng  sản  xuất  mì  ăn  liền  của Công  ty VIFON. 

6.     Hãy liệt kê ba loại chi phí có khả năng kiểm soát được và ba loại chi phí không có khả năng kiểm soát trong một đơn vị. 

7.     Phân biệt giữa chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ. Hãy liêt kê các chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ trong một doanh nghiệp sản xuất. 

8.    Trình bày sự khác biệt chỉ tiêu "giá vốn hàng bán" trong doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại. 

9.  Vì sao chi phí sản phẩm được gọi là chi phí tồn kho (hay chi phí vốn)? 

10.  Hãy phân biệt chi phí thực tế phát sinh (out-of-pocket costs) với chi phí cơ hội. 

11.  Hãy định nghĩa và cho thí dụ minh hoạ về chi phí chìm. 

12.  Trong các chi phí được liệt kê ở câu 13, chi phí nào là chi phí không kiểm soát được bởi người quản lý nhà hàng và chi phí nào là chi phí kiểm soát được? 

       Chương 4:                           PHÂN TÍCH  MỐI QUAN HỆ 

                                            CHÍ PHÍ – SẢN LƯỢNG – LỢI NHUẬN 

                                                     (COST - VOLUME – PROFIT)

       *Mục tiêu môn học

- Khái niệm về phân tích CVP. Ý nghĩa của phương pháp phân tích CVP  trong thực tế quản lý doanh nghiệp.


- Thuật ngữ số dư đảm phí và nghĩa của nó là gì? Chỉ tiêu số dư đảm phí khác với chỉ tiêu lợi nhuận gộp như thế nào?


- Các giả thiết sử dụng trong phân tích CVP. Tại sao phải dựa trên các giả thiết này trong phân tích CVP?

- Khái niệm điểm hòa vốn. Ý nghĩa của việc xác định điểm hòa vốn.

           - Các phương pháp xác định sản lượng hoà vốn: (a) phương pháp số dư đảm phí, (b) phương pháp phương trình, và phương pháp đồ thị. 

- Ứng dụng phân tích CVP trong các tình huống ra quyết định quản lý.

- Khái niệm đòn bẩy kinh doanh. Ý nghĩa của độ lớn đòn bẩy kinh doanh.
Mục tiệu của Kế toán quản trị là cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà quản lý để ra quyết định. Quyết định hằng ngày tại các doanh nghiệp rất đa dạng, thường liên quan đến việc định giá bán, tăng hay giảm số lượng bán, thay đổi mức chi phí… Chương này sẽ giúp người học nắm bắt được các nguyên tắc trong xử lý dữ liệu, qua đó có thể biết được cách xác định điểm hòa vốn, doanh thu hòa vốn; xác định được sản lượng bán hoặc doanh thu để đạt được mức lợi nhuận mong muốn; sử dụng đồ thị trong phân tích hòa vốn, xác định ảnh hưởng của sự thay đổi của định phí, biến phí, giá bán và sản lượng đến lợi nhuận của doanh nghiệp; đòn bẩy kinh  doanh, lập kế hoạch tiêu thụ trong quan hệ với lợi nhuận và các công cụ để ra quyết định trong ngắn hạn.

4.1. Khái niệm, nội dung và các giả thiết sử dụng trong phân tích CVP:

4.1.1. Các khái niệm và thuật ngữ sử dụng trong phân tích CVP:

a. Phân tích CVP là gì ?

Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận (gọi tắt là phân tích CVP) là một kỹ thuật được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của những thay đổi về chi phí, giá bán và sản lượng đối với lợi nhuận của doanh nghiệp.

b. Chi phí:

Chi phí được định nghĩa là giá trị tiền tệ của các khoản hao phí bỏ ra nhằm tạo ra các loại tài sản, hàng  hóa hoặc các dịch vụ.

Chi phí được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Trong phân tích CVP, chi phí được phân loại theo cách ứng xử, tức là chi phí phải phân ra thành biến phí và định phí.

Tổng chi phí (TC) = Tổng biến phí (TVC) + Tổng định phí (TFC)

Trong đó:

· TC     :  Total costs (Tổng chi phí)

· TVC  :  Total variable costs (Tổng biến phí)

· TFC   :  Total Fixed costs (Tổng định phí)

Tổng biến phí bao gồm biến phí giá vốn, biến phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Tổng định phí bao gồm định phí sản xuất chung, định phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Định phí được xem là chi phí thời kỳ để xác định kết quả kinh doanh.

c. Sản lượng:

Sản lượng là chỉ tiêu phản ánh mức bán hàng của doanh nghiệp. Sản lượng có thể đo lường bằng số lượng sản phẩm tiêu thụ (Kí hiệu là Q) hoặc doanh thu tiêu thụ (Kí hiệu là S). 

d. Lợi nhuận:

Lợi nhuận là chỉ tiêu phản ánh phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. 

                                 LN  =   DT – TC 

                                        =   DT - TVC - TFC

Khác với kế toán tài chính, lợi nhuận trong kế toán quản trị có thể trình bày theo nhiều hướng khác nhau để đáp ứng những nhu cầu nào đó khi ra quyết định. Trong phân tích CVP, lợi nhuận có thể được phản ánh qua chỉ tiêu số dư đảm phí, lợi nhuận thuần hoặc lợi nhuận kinh doanh. 

e. Số dư đảm phí:

* Số dư đảm phí (Kí hiệu là SDĐF): là phần chênh lệch giữa doanh thu và tổng biến phí.
                                   SDĐF =  DT – TVC 
Số dư đảm phí là một chỉ tiêu đo lường khả năng trang trải các chi phí cố định và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Nếu SDĐF không trang trải đủ chi phí cố định thì công ty sẽ bị lỗ, nếu trang trải đủ các chi phí cố định thì công ty sẽ hòa vốn. Khi SDĐF lớn hơn tổng các chi phí cố định, công ty hoạt động có lợi nhuận. Lợi nhuận được tính bằng  cách lấy SDĐF trừ cho chi phí cố định.
* Số dư đảm phí đơn vị:  là số dư đảm phí tính cho một đơn vị sản phẩm (hay là phần đóng góp) là phần chênh lệch giữa đơn giá bán và biến phí đơn vị.

                                   SDĐF đơn vị = P – VC

Trong đó : 

· P     :  Giá bán đơn vị .

· VC  :  Biến phí đơn vị.
* Tỉ lệ số dư đảm phí : là biểu hiện mối quan hệ tỉ lệ giữa số dư đảm phí và doanh thu hoặc là tỷ số giữa số dư đảm phí đơn vị và đơn giá bán


4.1.2. Nội dung của phân tích CVP:

· Phân tích điểm hòa vốn.

· Phân tích mức sản lượng cần thiết để đạt được mức lợi nhuận mong muốn.

· Xác định giá bán của sản phẩm với mức sản lượng, chi phí và lợi nhuận mong muốn.

· Phân tích tác động của thay đổi chí phí, sản lượng đối với lợi nhuận.

Với các nội dung trên, phân tích CPV đòi hỏi hệ thống kế toán phải cung cấp đầy đủ tình hình chi phí phân theo cách ứng xử. Đây là cơ sở để kế toán quản trị tiếp tục việc phân tích, cung cấp thông tin có ích nhất cho nhà quản lý ra quyết định.

4.1.3. Các giả thiết sử dụng khi phân tích CVP:

Trước khi phân tích mối quan hệ CVP, cần quan tâm đến các giả thiết sau:

· Giá bán đơn vị sản phẩm không đổi.

· Tất cả chi phí phải phân ra thành định phí và biến phí.

· Chi phí biến đổi thay đổi tỉ lệ thuận với sản lượng tiêu thụ.

· Định phí không thay đổi trong phạm vi hoạt động.

· Năng suất lao động không thay đổi.

· Khi doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại sản phẩm thì kết cấu sản phẩm không đổi ở các mức tiêu thụ khác nhau.

· Doanh nghiệp phải áp dụng phương pháp tính giá trực tiếp. Nếu áp dụng phương pháp tính giá toàn bộ thì cần giả định là số lượng sản phẩm sản xuất bằng với số lượng sản phẩm tiêu thụ.

4.2. Phân tích điểm hòa vốn:

4.2.1. Khái niệm: 

Điểm hòa vốn là điểm về sản lượng tiêu thụ (hoặc doanh số) mà tại đó tổng doanh  thu bằng tổng chi phí, nghĩa là doanh nghiệp không có lãi và lỗ.

Tại điểm hòa vốn, doanh thu bù đắp được chi phí biến đổi và chi phí cố định. Doanh nghiệp sẽ có lãi khi doanh thu đạt trên mức doanh thu hòa vốn và ngược lại sẽ chịu lỗ khi doanh thu đạt được dưới mức doanh thu tại điểm hòa vốn.

Có thể biểu diễn mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, và lợi nhuận tại điểm hòa vốn qua mô hình như sau:        

	DOANH THU

	TVC
	SDĐF

	TVC
	TFC
	LN

	TC
	LN


4.2.2. Các phương pháp xác định điểm hòa vốn:

4.2.2.1. Xác định điểm hòa vốn trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh một loại sản phẩm:

a. Xác định điểm hòa vốn bằng phương trình hòa vốn:

Điểm hòa vốn có thể được xác định qua chỉ tiêu số lượng sản phẩm hang hóa tiêu thụ hoặc doanh thu tiêu thụ.

Theo phương pháp tính giá trực tiếp, lợi nhuận của doanh nghiệp được xác định như sau:

                              LN = DT – TVC – TFC 

Tại điểm hòa vốn, doanh nghiệp không có lãi và lỗ, nên :

                              DT – TVC – TFC = 0 (*)

Phương trình (*) ta có thể viết lại như sau :

                    Qhv x P – Qhv x VC – TFC = 0

                                                                

Ví dụ 1: Một cửa hàng A kinh doanh đĩa nhạc. Có số liệu chi phí trong một tháng như sau :

· Tiền thuê cửa hàng :

    6 triệu đồng / 1 tháng.

· Tiền điện nước :

    1 triệu đồng / 1 tháng.

· Lương nhân viên bán hàng:    2 triệu đồng / 1 tháng. 

            Ngoài ra nhân viên bán hàng còn được hưởng hoa hồng bán hàng là 500 đồng/1đĩa.

· Giá mua : 3.000 đồng /1 đĩa.

· Giá bán :  8.000 đồng /1 đĩa.

     Xác định Qhv  và Shv bằng phương trình hòa vốn?

b. Xác định điểm hòa vốn theo số dư đảm phí:

Xác định sản lượng hòa vốn hay doanh thu hòa vốn theo phương pháp đảm phí thể  hiện qua hai phương trình sau:

 


c. Xác định điểm hòa vốn bằng đồ thị:

Việc xác định điểm hoà vốn bằng công thức là hữu ích đối với nhà quản lý. Tuy nhiên, nó không cho thấy lợi nhuận thay đổi như thế nào theo mức hoạt động. Để thấy được điều này, các nhà quản lý thường sử dụng đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa Chi phí - Sản lượng - Lợi nhuận (CVP graph), còn gọi là đồ thị hoà vốn. Cách vẽ đồ thị hoà vốn như sau: 

· Hai trục của đồ thị : trục hoành (ox) biểu thị cho sản lượng; trục tung (oy) biểu thị cho doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

· Vẽ đường biểu diễn chi phí cố định : TFC = const. Là đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng độ lớn của tổng chi phí cố định.

· Vẽ đường biểu diễn tổng biến phí :    TVC = VC x Q. 

· Vẽ đường biểu diễn tổng chi phí :      TC = TVC + TFC = VC x Q + TFC.

· Vẽ đường biểu diễn tổng doanh thu : S = P x Q.
Đồ thị 4.1: Đồ thị Chi phí – Sản lượng – Lợi nhuận.




Cách đọc đồ thị CVP:

· Điểm hòa vốn: Giao điểm giữa đường tổng doanh thu và tổng chi phí. Hoành độ giao điểm là sản lượng hòa vốn, tung độ giao điểm là doanh thu hòa vốn.

· Vùng lãi, vùng lỗ: Trên đồ thị CVP, nhà quản lý dễ dàng thấy được sự ảnh hưởng của sự thay đổi mức hoạt động lên lợi nhuận. Khoảng cách từ đường tổng doanh thu đến đường chi phí tại một mức sản lượng là mức lãi hoặc lỗ tại mức sản lượng đó.
Ví dụ: Theo số liệu ví dụ 1, vẽ đồ thị chi phí – sản lượng – lợi nhuận.

*Một dạng đồ thị CVP khác mà các nhà quản lý có thể sự dụng để phân tích CVP đó là đồ thị Sản lượng - Lợi nhuận (profit - volume graph). Đồ thị này thể hiện rõ nét mức lãi hoặc lỗ của công ty theo các mức hoạt động tương ứng.
Trên đồ thị này, trục tung (oy) biểu diễn lợi nhuận và trục hoành (ox) biểu diễn sản lượng hay doanh thu tiêu thụ.

Đường thẳng biểu diễn lợi nhuận:  LN  =    DT – TC   
                                                                =  (P – VC) x Q – TFC

Đồ thị này cắt trục tung (oy) tại điểm có tung độ bằng tổng định phí và cắt trục hoành (ox) tại điểm có hoành độ là sản lượng hòa vốn. Khoảng cách từ đồ thị lợi nhuận đến trục hoành tại một mức sản lượng nào đó chính là lãi hoặc lỗ tại mức sản lượng đó. 
Đồ thị 4.2 : Đồ thị Sản lượng – Lợi nhuận :

Ví dụ: Theo số liệu của của ví dụ 1, vé đồ thị sản lượng – lợi nhuận.
4.2.2.2. Xác định điểm hòa vốn trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại sản phẩm:
Trong những phần trên, chúng ta thảo luận bài toán phân tích hòa vốn trong trường hợp công ty chỉ sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm. Trên thực tế, các doanh nghiệp thường sản xuất và kinh doanh rất nhiều mặt hàng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực để giảm thiểu rủi ro. Việc phân tích điểm hòa vốn đối với những trường hợp này là rất phức tạp. Chúng ta cần phải hiệu chỉnh lại các công thức tính toán đã thảo luận trong những phần trên để có thể áp dụng trong phân tích CVP đối với doanh nghiệp kinh doanh đa sản phẩm.

Ở góc độ toàn bộ sản phẩm, cách ứng xử chi phí thường được xác định trong quan hệ với doanh thu hơn là sản lượng để có thể tính chung biến phí trên một trăm đồng doanh thu cho toàn bộ các loại sản phẩm. Cách xác định này sẽ loại trừ sự khác nhau về đơn vị đo lường của các hoạt động. Theo đó, các phương trình và công thức xác định sản lượng hòa vốn vẫn được sử dụng, tuy nhiên chỉ tiêu số dư đảm phí đơn vị cần được tính toán lại theo cơ cấu bán hàng của doanh nghiệp.

“ Cơ cấu bán hàng “ là tỷ lệ tương đối của số lượng mỗi loại sản phẩm được bán ra (hoặc tỷ lệ tương đối của doanh số của mỗi loại sản phẩm) trong tổng số sản phẩm của công ty.




Ví dụ 2:    Một cửa hàng A kinh doanh đĩa nhạc CD & DVD. Có số liệu chi phí trong một  tháng như sau :

· Tiền thuê cửa hàng :

6 triệu đồng / 1 tháng.

· Tiền điện nước :


1 triệu đồng / 1 tháng.

· Lương nhân viên bán hàng:           2 triệu đồng / 1 tháng. 

            Ngoài ra nhân viên bán hàng còn được hưởng hoa hồng bán hàng là 500 đồng/1đĩa CD & 700 đồng/1đĩa DVD.

· Giá mua : 3.000 đồng /1 đĩa CD & 5.000 đồng/1đĩa DVD.

· Giá bán :  8.000 đồng /1 đĩa CD & 10.000 đồng/1 đĩa DVD.

Biết rằng kết cấu sản lượng bán ra của hai sản  phẩm CD :  DVD là  3: 2. Xác định điểm hòa vốn của cửa hàng A?

4.3. Xác định sản lượng tiêu thụ cần thiết để đạt được mục tiêu lợi nhuận:
Một trong những ứng dụng của phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận là xác định mức doanh thu cần thiết để đạt được mức lợi nhuận mong muốn. Kế hoạch lợi nhuận có thể biểu hiện dưới hình thức tổng mức lợi nhuận hay tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. Kế hoạch lợi nhuận còn chú ý đến ảnh hưởng của nhân tố thuế suất thu nhập doanh nghiệp để phân tích đúng đắn mức doanh thu cần thiết để đạt được mức lãi mong muôn.

4.3.1. Trường hợp không quan tâm đến thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:


Hoặc :

4.3.2. Trường  hợp có tính đến ảnh hưởng của thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:



Trong đó : Lợi nhuận sau thuế / (1 – Thuế suất) = Lợi nhuận  trước thuế

Ví dụ: Theo số liệu của ví dụ 1.

a. Xác định sản lượng tiêu thụ cần thiết để đạt được lợi nhuận trước thuế là 4,5 triệu đồng ?

b. Xác định sản lượng tiêu thụ cần thiết để đạt được lợi nhuận sau thế là 3.240.000 đồng ? Biết thuế suất thuế TNDN là 25%
4.4. Phân tích ảnh hưởng của thay đổi về chi phí, sản lượng đối với lợi nhuận:
Khi xây dựng kế hoạch lợi nhuận của đơn vị cần tính đến sự biến động của các nhân tố trong mối quan hệ CVP, vì trong thực tế giá bán, biến phí, định phí đều có thể thay đổi. Mỗi sự thay đổi của các nhân tố trong quan hệ CVP là sự phản ánh linh hoạt các chính sách kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Chẳng hạn, đơn vị có thể đưa ra tình huống giá bán giảm 1%, 2%, 5%... trong một chương trình khuyến mãi nào đó. Nói một cách rộng hơn, phân tích CVP cần phải tính đến ảnh hưởng của những thay đổi về giá bán, kết cấu hàng bán, biến phí, định phí; qua đó cung cấp báo cáo nhanh về tác động của những thay đổi trên đối với doanh  thu, doanh thu hòa vốn và lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp. Kỹ thuật này trong phân tích CVP còn gọi là phân tích độ nhạy.

Để minh họa ảnh hưởng của công cụ phân tích này, chúng ta xem xét trường hợp của Công ty H có báo cáo lãi lỗ dự toán năm X9 được lập như  sau : (đvt: 1.000đồng)

1. Doanh thu (10.000sp x 50)


500.000


2. Tổng biến phí (10.000sp x 35)


350.000

3. Số dư đảm phí




150.000

4. Tổng định phí




150.000


5. Lợi nhuận





            0


Chúng ta sẽ nghiên cứu ảnh hưởng của những biến động trong biến phí, định phí, đơn giá bán, và doanh số đến quá trình sinh lợi của công ty như thế nào.
4.4.1. Thay đổi giá bán và doanh thu:

Sự thay đổi về giá bán thường liên quan đến chính sách định giá bán của doanh nghiệp để gia tăng thị phần hoặc khai thác năng lực kinh doanh còn nhàn rỗi trong trường hợp hoạt động có tính thời vụ. Giá bán sẽ làm giảm số dư đảm phí đơn vị hay tỷ suất lợi nhuận, nhưng ngược lại có thể làm tăng doanh thu nhiều hơn, góp phần làm gia tăng lợi nhuận nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, phân tích độ nhạy về giá cần xem xét độ co giãn của cầu theo giá, tính chất bổ sung hay thay thế của sản phẩm trên thị trường; qua đó xác định các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận để lựa chọn phương án kinh doanh tốt nhất.

Theo ví dụ trên, phòng kinh doanh dự báo : nếu giá bán giảm 10% thì số lượng sản phẩm tiêu thụ sẽ gia tăng 20%, từ 10.000 sản phẩm lên 12.000 sản phẩm. Doanh nghiệp có nên thực hiện điều này hay không?

* Nếu dự kiến này xảy ra thì báo cáo lãi lỗ của công ty H năm X9 như sau:

1. Doanh thu (12.000 x 45)


540.000


2. Tổng biến phí (12.000 x 35)


420.000

3. Số dư đảm phí




120.000

4. Tổng định phí




150.000

5. Lợi nhuận



            -30.000



Shv  = 15.000 x 45 = 675.000 đồng.
* Quyết định trên cho thấy hai vấn đề :

- Việc giảm giá bán làm tăng doanh thu của đơn vị 40 triệu đồng (540.000 – 500.000) so với trường hợp ban đầu, làm tăng thị phần của công ty trên thị trường.

- Việc giảm giá sẽ làm công ty lỗ 30 triệu đồng thay vì hòa vốn. Lý do số dư đảm phí giảm 30 triệu đồng (120.000 – 150.000), không đủ bù đắp định phí dù bán thêm 2.000 sản phẩm. Như vậy, việc giảm giá bán không tạo ra kết quả không khả quan cho công ty nếu công ty xem lợi nhuận là mục tiêu.
4.4.2. Thay đổi biến phí và doanh thu:

Trong doanh nghiệp sản xuất, sự thay đổi biến phí thường do thay đổi công nghệ sản xuất, thay đổi cách bố trí lao động hoặc sử dụng các vật liệu thay thế trong quá trình sản xuât. Sự thay đổi giá cả của vật liệu mua ngoài, tiền công cũng là nhân tố ảnh hưởng đến biến phí. Biến phí thay đổi còn liên quan đến các chương trình trong kế hoạch marketing của doanh nghiệp như chính sách chiết khấu thương mại, tặng kèm sản phẩm, hoa hồng bán hàng. Như vậy, khi phân tích sự thay đổi biến phí đơn vị cần xem xét nó ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng bán hàng hay không, hay chỉ tác động đến số dư đảm phí đơn vị. Qua đó, công cụ phân tích CVP sẽ cung cấp thông tin về sự thay đổi của lợi nhuận, doanh thu cho các phương án thay đổi về biến phí.

Theo ví dụ trên, trưởng phòng sản xuất cho rằng có thể sử dụng vật liệu thay thế để sản xuất sản phẩm, điều này sẽ làm biến phí đơn vị giảm 5.000 đồng / 1 sản phẩm, nhưng chất lượng sản phẩm có giảm đi một ít. Phòng marketing thì cho rằng, nếu thực hiện điều này thì sản lượng tiêu thụ giảm 2.000 sản phẩm so với kế hoạch. Doanh nghiệp nên sử dụng vật liệu thay thế như thế nào?

* Nếu dự kiến này xảy ra thì báo cáo lãi lỗ của công ty H năm X9 như sau:

1. Doanh thu (8.000 x 50)


400.000


2. Tổng biến phí (8.000 x 30)


240.000

3. Số dư đảm phí




160.000

4. Tổng định phí




150.000

5. Lợi nhuận



             10.000



              Shv  = 7.500 x 50 =  375.000 đồng.

* Quyết định trên cho thấy:

- Việc dùng vật liệu thay thế để sản xuất sản phẩm làm chất lượng giảm, làm doanh thu tiêu thụ giảm 100 triệu đồng (400.000 – 500.000) so với trường hợp ban đầu. Do vậy, làm giảm thị phần của doanh nghiệp trên thị trường.

- Việc dùng vật liệu thay thế làm biến phí giảm 110 triệu đồng (240.000 – 350.000), nên làm số dư đảm phí tăng 10 triệu đồng mặc doanh thu tiêu thụ giảm. Dẫn đến doanh nghiệp thu được lợi nhuận 10 triệu đồng so với trường hợp ban đầu. Đây là kết quả khả quan nếu công ty xem lợi nhuận là mục tiêu.

4.4.3. Thay đổi định phí và doanh thu:

Như đã đề cập ở chương 2, định phí của doanh nghiệp được chia thành định phí bắt buộc và và định phí tùy ý. Định phí bắt buộc khó có thể thay đổi trong ngắn hạn, do nó liên quan đến các quyết định đầu tư mới, mở rộng quy mô nhà xường hay thanh lý tài sản cố định. Ngược lại, định phí tùy ý có thể tăng giảm mà có thể không ảnh hưởng lâu dài đến kết quả hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh đó, phân tích CVP cần xem xét đến các phương án có liên quan đến sự thay đổi định phí, hoặc tác động của thay đổi định phí đối với biến phí hay đối với sản lượng bán. Nếu các yếu tố khác không đổi, đinh phí gia tăng sẽ làm mức bán hòa vốn gia tăng để bù đắp sự gia tăng về định phí. Do vậy, công cụ CVP cần xem xét khía cạnh này để có thể lựa chọn phương án kinh doanh tốt nhất.

Trở lại với ví dụ trên, Công ty H dự định thực hiện một đợt quảng cáo để tăng doanh thu. Phòng marketing cho rằng, nếu doanh nghiệp tăng quảng cáo lên 30 triệu đồng thì sản lượng tiêu thụ sẽ tăng 30%. Nếu điều này xảy ra thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ thay đổi như thế nào?

* Nếu dự kiến này xảy ra thì báo cáo lãi lỗ của công ty H năm X9 như sau:

1. Doanh thu (13.000 x 50)


650.000


2. Tổng biến phí (13.000 x 35)


455.000

3. Số dư đảm phí




195.000

4. Tổng định phí




180.000

5. Lợi nhuận




 15.000



              Shv  = 12.000 x 50  =  600.000 đồng.

* Quyết định trên cho thấy, khi tăng chi phí quảng cáo tức là tăng định phí lên 30 triệu đồng, điều này làm cho doanh thu tiêu thụ tăng 150 triệu đồng (650tr – 500tr), làm gia tăng thị phần của doanh nghiệp trên thị trường. Mặc khác, làm số dư đảm phí tăng 45 triệu đồng (195tr – 150tr) lớn hơn phần tăng của tổng định phí nên doanh nghiệp thu được lợi nhuận là 15 triệu đồng so với phương án ban đầu. Vậy, việc thực hiện phương án này là có hiệu quả, tuy nhiên cần phải xét đến việc đưa ra phương án này vào thời điểm nào là hợp lý nhất để nâng cao tính hiệu quả của phương án.

4.4.4. Thay đổi biến phí, định phí và doanh thu:

Ban Giám đốc công ty dự định thay đổi phương pháp trả lương cho nhân viên bán hàng. Theo phương thức cũ, tiền lương nhân viên bán hàng được trả ở mức cố định là 30 triệu đồng / 1 tháng. Với kế hoạch mới, lương nhân viên bán hàng được tính theo số lượng sản phẩm tiêu thụ, đơn giá lượng là 3.200 đồng / 1 sản phẩm thì Ban Giám đốc kêu gọi số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng 10%. Doanh nghiệp có nên thay đổi phương pháp trả lương hay không?

* Nếu dự kiến này xảy ra thì báo cáo lãi lỗ của công ty H năm X9 như sau:

1. Doanh thu (11.000 x 50)


550.000


2. Tổng biến phí (11.000 x 38,2)

420.200

3. Số dư đảm phí




129.800

4. Tổng định phí




120.000

5. Lợi nhuận



               9.800





                    Shv  = 10.169 x 50  =  508.450 đồng.

* Quyết định trên cho thấy, việc chuyển đổi phương pháp trả lương cho nhân viên bán hàng theo phương thức mới là hợp lý vì nó kích thích được nâng lực bán hàng của mỗi nhân viên. Làm cho doanh thu tiêu thụ tăng 50 triệu đồng (550tr – 500tr), đem lại lợi nhuận cho công ty là 9,8 triệu đồng so với phương án ban đầu.

4.4.5. Thay đổi giá bán, định phí và doanh thu:

Phòng marketing cho rằng, nếu doanh nghiệp giảm giá bán 5% và tăng chi phí quảng cáo thêm 10 triệu đồng thì sản lượng tiêu thụ tăng 30%. Quyết định này ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

* Nếu dự kiến này xảy ra thì báo cáo lãi lỗ của công ty H năm X9 như sau:

1. Doanh thu (13.000 x 47,5)


617.500


2. Tổng biến phí (13.000 x 35)


455.000

3. Số dư đảm phí




162.500

4. Tổng định phí




160.000

5. Lợi nhuận




    2.500




              Shv  = 12.800 x 47,5  =  608.000 đồng.

* Quyết định trên cho thấy, phương án này mang lại hiệu quả cho công ty. Vì việc giảm giá bán và tăng chí phí quảng cáo làm doanh thu tiêu thụ tăng 117,5 triệu đồng, làm mở rộng thị phần của công ty trên thị trường. Đồng thời công ty thu được lợi nhuận là 2,5 triệu đồng so với phương án ban đầu. 
Các trường hợp trên là điển hình của công tác phân tích độ nhạy, tức là giả định có sự thay đổi các yếu tố về chi phí, sản lượng, lợi nhuận để có một quyết định hợp lý. Sau đây là bảng tổng hợp ảnh hưởng của các thay đổi trên như sau:


ĐVT: 1.000đ

	Chỉ tiêu
	P/án gốc
	P/án 1
	P/án 2
	P/án 3
	P/án 4
	P/án 5

	Đơn giá
	50
	45
	50
	50
	50
	47,5

	Biến  phí đơn vị
	35
	35
	30
	35
	38,2
	35

	Tổng định phí
	150.000
	150.000
	150.000
	180.000
	120.000
	160.000

	SL tiêu thụ (SP)
	10.000
	12.000
	8.000
	13.000
	11.000
	13.000

	SL hòa vốn (SP)
	10.000
	15.000
	7.500
	12.000
	10.169
	12.800

	Lợi nhuận
	0
	-30.000
	+10.000
	+15.000
	+9.800
	+2.500


Bảng tổng hợp trên giúp nhà quản trị hình dung tất cả các mặt của một quyết định. Việc chọn quyết định nào tủy thuộc vào mục tiêu của doanh nghiệp: gia tăng lợi nhuận, gia tăng thị phần, hoặc kết hợp đồng thời cả hai yếu tố. Đó chính là ứng dụng quan trọng củ phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận. 
4.5. Đòn bẩy kinh doanh: 

Đòn bẩy kinh doanh là một chỉ tiêu đo lường ảnh hưởng của những thay đổi doanh thu đối với lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp. Độ lớn đòn bẩy kinh doanh được xác định như sau:


Thông thường, chỉ tiêu độ lớn đòn bẩy kinh doanh được xác định ứng với mỗi mức sản lượng tiêu thụ của doanh nghiệp. Độ lớn đòn bẩy kinh doanh được xác định như sau:


Ví dụ : Một doanh nghiệp có báo cáo lãi lỗ như sau: (đvt: 1.000đ)

1. Doanh thu



           100.000


2. Tổng biến phí



  60.000


3. Số dư đảm phí



  40.000


4. Tổng định phí



  30.000

5. Lợi nhuận



             10.000
Tại mức doanh số 100 triệu đồng, độ lớn đòn bẩy kinh doanh là:


Độ lớn đòn bẩy kinh doanh là 4 có nghĩa là 1% thay đổi về doanh thu sẽ dẫn đến 4% thay đổi về lợi nhuận kinh doanh. Hay nói cách khác, nếu doanh thu của công ty tăng 20% thì lợi nhuận tăng 80% (20% x 4).

* Doanh thu an toàn:

Doanh thu an toàn là chênh lệch giữa doanh thu dự toán và doanh thu hòa vốn. 

                        DT an toàn = DT dự toán – DT hòa vốn

Giả sử, doanh thu dự toán của công ty B là 150 triệu đồng. Vì công ty B đạt hòa vốn ở mức doanh thu là 95 triệu đồng , nên doanh thu an toàn của công ty là 55 triệu đồng (150tr -95tr). 

Doanh thu an toàn cung cấp cho nhà quản lý một đại lượng đo lường mức độ doanh thu thực tế có thể giảm xuống thấp hơn doanh thu dự toán trước khi công ty đạt hòa vốn. Doanh thu an toàn cuả công ty càng lớn thì rủi ro càng bé.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG
1. Khái niệm về điểm hòa vốn. Ý Nghĩa của việc xác định điểm hòa vốn?

2. Các phương pháp xác định điểm hòa vốn trogn trường hợp doanh nghiệp kinh doanh một loại sản phẩm.

3. Tại sao khi xác định điểm hòa vốn cần dựa trên giả thiết là định phí sản xuất chung được xem là chi phí sản phẩm? Nếu giả thiết này không tồn tại thì cần quan tâm đến vấn đề gì?

4. Khái niệm doanh thu an toàn. Khái niệm này liên qua như thế nào đến phân tích độ nhạy khi vận dụng phân tích CVP?

5. Anh (chị) hãy phân tích ảnh hưởng của những điều chỉnh về giá bán, biến phí đơn vị và định phí đối với điểm hòa vốn.Ý nghĩa trong quyết định quản lý như thế nào?

6. Khái niệm đòn bẩy kinh doanh?

7. Tại sao nói rằng, độ lớn đòn bẩy kinh doanh càng cao thì rủi ro kinh doanh càng lớn?


Chương 5:     DỰ TOÁN TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP

Mục tiêu học tập:

-  Liệt kê và giải thích được các mục đích của việc lập dự toán. 
-  Nắm được qui trình và trình tự lập dự toán. 
-  Nắm được quá trình quản trị dự toán trong tổ chức. 
-  Mô tả trình tự và phương pháp lập dự toán chủ đạo. 
-  Soạn thảo được các dự toán: dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất, dự toán nguyên liệu trực tiếp, dự toán lao động trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán  hàng  và  chi  phí  quản  lý,  dự  toán  vốn  bằng  tiền,  dự  toán  báo  cáo  kết  quả  kinh doanh, dự toán bảng cân đối kế toán.

Trong các chức năng của quản trị, lập kế hoạch là chức năng quan trọng không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp. Kế hoạch là xây dựng mục tiêu của doanh nghiệp và vạch ra các bước thực hiện để đạt được mục tiêu đã đề ra. Dự toán cũng là một loại kế hoạch nhằm liên kết các mục tiêu cụ thể, chỉ rõ các tài nguyên phải sử dụng, đồng thời dự tính kết quả thực hiện trên cơ sở các kỹ thuật dự báo.

Theo nghĩa hẹp dự toán là việc ước tính toàn bộ thu nhập, chi phí của doanh nghiệp trong một thời kỳ để đạt được một mục tiêu nhất định. Theo nghĩa rộng dự toán được hiểu là dự kiến các công việc, nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu trong một tổ chức. Quá trình dự toán cũng phải đặt ra: ai làm dự toán và ai sẽ thực hiện dự toán theo phân cấp quản lý của doanh nghiệp. Công việc này được thực hiện nhằm gắn liền với trách nhiệm của mỗi bộ phận, mỗi cá nhân với mục tiêu của doanh nghiệp. Như vậy, dự toán của doanh nghiệp không chỉ gắn với việc tổ chức thực hiện mà còn là cơ sở để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát sau này. Chương này sẽ giới thiệu về nội dung và trình tự lập các dự toán ở doanh nghiệp.

Dự toán có thể được phân loại theo thời kỳ: đó là dự toán ngắn hạn và dự toán dài hạn. Dự toán ngắn hạn được xem là dự toán cơ bản chủ đạo dược lập theo từng tháng, từng quý hay theo năm. Dự toán này liên quan đến hầu hết mọi hoạt động của doanh nghiệp. Dự toán dài hạn còn được gọi là dự toán vốn hoặc dự toán đầu tư, được lập liên quan đến việc đầu tư của doanh nghiệp.

Dự toán đầu tư được xem như nền tảng cho chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Ta có thể phân biệt các hình thức đầu tư khác nhau:

- Đầu tư thay thế: các đầu tư này có mục đích duy trì tài sản của doanh nghiệp và như vậy sẽ đảm bảo đổi mới được tài sản cố định trong doanh nghiệp.

- Đầu tư mở rộng: được thực hiện trong điều kiện doanh nghiệp giữ nguyên mức độ hoạt động nhưng đổi mới trang thiết bị để tăng năng lực sản xuất trung hạn của doanh nghiệp.

- Đầu tư phát triển: đầu tư này này phản ánh ý muốn đa dạng hoá sản phẩm của doanh nghiệp. Nói cách khác doanh nghiệp muốn phát triển tiềm năng sản xuất kinh doanh, đối với các hoạt động bổ sung thêm hoặc độc lập.

- Đầu tư chiến lược: cho phép nắm bắt được cơ hội phát triển ngắn hạn trong xu hướng tương lai của doang nghiệp.

Các dự toán đầu tư khác với các dự toán khác vì nó liên quan chủ yếu đến tương lai dài hạn hơn của doanh nghiệp. Có thể thời hạn của các đầu tư này khoảng 5- 10 năm hoặc lâu hơn. Quản trị tài chính cho phép ta chọn lựa những phương tiện đầu tư nhờ các kỹ thuật riêng cũng như phương pháp giá trị hiện tại. Dự toán tổng thể được xem như là dự toán cho năm đầu tiên của kế hoạch.

1. Ý NGHĨA, NỘI DUNG CỦA DỰ TOÁN TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP

1.1. Ý nghĩa của dự toán tổng thể doanh nghiệp

Dự toán doanh nghiệp là chức năng không thể thiếu được đối với các nhà quản lý hoạt động trong môi trường cạnh tranh ngày nay. Trong kế toán quản trị, dự toán là một nội dung trung tâm quan trọng nhất. Nó thể hiện mục tiêu, nhiệm vụ của toàn doanh nghiệp; đồng thời dự toán cũng là cơ sở để kiểm tra kiểm soát cũng như ra quyết định trong doanh nghiệp.

Do vậy, dự toán phải được xây dựng cho toàn doanh nghiệp và cho từng bộ phận trong doanh nghiệp. Dự toán tổng thể là dự toán thể hiện mục tiêu của tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp, như bán hàng, sản xuất, nghiên cứu, marketing, dịch vụ khách hàng, tài chính... Dự toán tổng thể định lượng kỳ vọng của nhà quản lý về thu nhập, các luồng tiền và vị trí tài chính trong tương lai. Với những vai trò như vậy, dự toán tổng thể có ý nghĩ như sau:

· Dự toán là sự tiên liệu tương lai có hệ thống nhằm cung cấp cho nhà quản lý các mục tiêu hoạt động thực tiễn, trên cơ sở đó kết quả thực tế sẽ được so sánh và đánh giá. Biện pháp này nâng cao vai trò kế toán trách nhiệm trong kế toán quản trị.

· Dự toán là cơ sở để nhà quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp, là phương tiện để phối hợp các bộ phận trong doanh nghiệp và giúp các nhà quản lý biết rõ cách thức các hoạt động trong doanh nghiệp đan kết với nhau.

· Dự toán là phương thức truyền thông để các nhà quản lý trao đổi các vấn đề liên quan đến mục tiêu, quan điểm và kết quả đạt dược. Lập dự toán cho phép các nhà quản lý xây dựng và phát triển nhận thức về sự đóng góp của mỗi hoạt động đến hoạt đọng chung của toàn doanh nghiệp
1.2. Nội dung của dự toán tổng thể doanh nghiệp

Dự toán tổng thể là tổ hợp của nhiều dự toán của mọi hoạt động của doanh nghiệp, có liên hệ với nhau trong một thời kỳ nào đó. Dự toán tổng thể có thể lập cho nhiều thời kỳ như tháng, quý, năm. Hình thức và số lượng các dự toán thuộc dự toán tổng thể tuỳ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp.

Dự toán tổng thể bao gồm hai phần chính: dự toán hoạt động và dự toán tài chính. Dự toán hoạt động là dự toán phản ánh mức thu nhập và chi phí đòi hỏi để đạt mục tiêu lợi nhuận. Dự toán tài chính là dự toán phản ảnh tình hình tài chính theo dự kiến và cách thức tài trợ cần thiết cho các hoạt động đã lập dự toán. Mỗi loại dự toán trên lại bao gồm nhiều dự toán bộ phận có liên quan chặt chẽ với nhau.

Trong một doanh nghiệp sản xuất, dự toán tổng thể thường bao gồm những nội dung sau:

Dự toán hoạt động, bao gồm:

+ Dự toán bán hàng hoặc dự toán tiêu thụ
+ Dự toán sản xuất
+ Dự toán chi phí vật tư và cung ứng vật tư cho sản xuất
+ Dự toán lao động trực tiếp
+ Dự toán chi phí sản xuất chung

+ Dự toán giá vốn hàng bán
+ Dự toán chi phí bán hàng
+ Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp
+ Dự toán chi phí tài chính
Dự toán tài chính: bao gồm
+ Dự toán vốn (dự toán đầu tư)

+ Dự toán vốn bằng tiền
+ Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán
+ Bảng cân đối kế toán dự toán
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán
Dự toán doanh nghiệp phải được xây dựng dựa trên cơ sở của dự báo. Kết quả của quá trình xây dựng dự toán là các báo cáo nội bộ và các báo cáo đó không thể cung cấp cho người ngoài doanh nghiệp. Dự toán tổng thể chính là kỳ vọng hoặc mong muốn của nhà quản lý về những công việc mà doanh nghiệp dự tính hành động cũng như kết quả tài chính của các hoạt động đó.

2. DỰ BÁO TIÊU THỤ CỦA DOANH NGHIỆP

2.1. Vai trò của công tác dự báo tiêut hụ của doanh nghiệp

Khái niệm “dự toán tiêu thụ” và “dự báo tiêu thụ” là khác nhau. Dự báo tiêu thụ chỉ là dự báo bằng các kỹ thuật khả năng tiêu thụ của doanh nghiệp trong tương lai. Thông thường những số liệu dự báo này sẽ được các nhà quản lý điều chỉnh, tính toán lại để có dự toán tiêu thụ. Chính vì vậy, số liệu của dự toán tiêu thụ thường  khác với kết quả của dự báo tiêut hụ. Do dự toán tiêu thụ dựa vào công tác dự báo tình hình tiêu thụ là khâu đầu tiên và là khâu then chổt trong quá trình xây dựng dự toán tổng thể.

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác dự báo tiêu thụ

Để đảm bảo hoạt động tiêu thụ của công ty được dự báo chính xác, người làm công tác dự báo cần quan tâm đến các nhân tố sau:

2.2.1. Về mặt xã hội

· Tình hình tiêu thụ trong những năm trước
· Điều kiện, tình hình chung của nền kinh tế và ngành
· Mối quan hệ giữa tiêu thụ với một số chỉ tiêu kinh tế như GDP, thu nhập đầu người, việc làm, giá cả và sản xuất của ngành
· Khả năng sinh lợi của sản phẩm
· Chính sách giá cả (định giá)

· Chính sách quảng cáo và khuếch trương

· Chát lượng của đội ngũ bán hàng
· Tình hình các đối thủ cạnh tranh

· Khuynh hướng tiêu thụ các sản phẩm khác trong tương lai

2.2.2. Về hướng tiếp cận Marketing
· Quy mô, kích thước của tị trường
· sự tiến hoá và xu hướng của thị trường
Các nhân tố trên phải được xem xét cụ thể và vận dụng các công cụ thống kê toán để xây dựng được con số dự báo hợp lý nhất.

2.3. Các phương pháp dự báo tiêu thụ
Có nhiều phương pháp để dự báo tiêu thụ, nhưng chung quy có thể phân thành 2 phương pháp chính:

2.3.1. Phương pháp định tính (qualitative method)
Theo phương pháp này, số liệu dự báo xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm của các nhà quản lý doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia. Lợi điểm của phương pháp này là việc dự báo luôn thích ứng nhanh với những chuyển đổi của môi trường. Tuy nhiên, phương pháp này có điểm hạn chế do số liệu dự báo không dựa vào phân tích định lượng và mang tính chủ quan.

Phương pháp định tính thường bao gồm hai kỹ thuật:

- Kỹ thuật điều chỉnh (Judgment)

- Kỹ thuật Delphi (Delphi method)

2.3.2. Phương pháp định lượng (quantitative method)
Phương pháp này về thực chất áp dụng các kỹ thuật của thống kê toán để phân tích xu hướng, dự toán chu kỳ sản phẩm và tương quan hồi quy để tiến hành dự báo. Chẳng hạn, xác định sự tương quan giữa tiêu thụ với các chỉ tiêu kinh tế làm số liệu dự báo tiêu thụ đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nên cẩn thận khi sử dụng phương pháp này vì những chênh lệch của số liệu thống kê có thể làm sai lệch hoàn toàn số liệu dự báo. Trong thực tế, người ta thường kết hợp cả phân tích định tính và cả phân tích định lượng trong khi lập dự báo.

Phương pháp này thường bao gồm các kỹ thuật sau:

- Phân tích hồi quy tương quan

Phương pháp này cho phép nghiên cứu sự tiến hoá của sản phẩm, của thị trường có liên quan hay không đến các biến để dự báo. Ví dụ, thường tồn tại mối liên quan rất có ý nghĩa giữa sự gia tăng dần du lịch ở một đia phương với sự tăng trưởng cấu trúc hạ tầng, mức sống của nhân dân, mức đô thị hoá, thời gian làm việc ...

Theo phương pháp này, biến phụ thuộc sẽ là khối lượng hoặc dự toán tiêu thụ trong mối liên hệ với các biến độc lập có ý nghĩa. Phương trình về mối quan hệ này như sau:

Y = a0 + a1 x1 + a2 x2 + ... + an x n + un
Trong đó : Y là biến phụ thuộc
                   x1, x2, ...¸xn là biến độc lập
                   a0 là tham số chặn ; a1 là tham số của tổng thể
                   un là sai số
Với phương pháp này, các nhà dự báo không chỉ dự báo kết quả của những sự kiện tương lai mà còn phân tích tại sao các sự kiện đó xảy ra. Hạn chế của phương pháp này là quá nhiều giả thuyết thống kê được đưa ra, do vậy ảnh hưởng đến tính tin cậy của số liệu dự báo.

- Phân tích chuỗi thời gian (time series). Chuỗi thời gian là một dãy số liên hệ kế tiếp nhau theo thời gian phản ảnh một sự kiện nào đó. Một chuỗi thời gian thường phản ánh tính xú hướng, tính thời vụ, tính chu kỳ và cả bộ phận bất thường nên dãy số thời gian thường được sử dụng để dự báo. Có nhiều kỹ thuật sử dụng dãy số thời gian để dự báo, nhưng phổ biến là kỹ thuật bình quân trượt, dự báo thích nghi.

Sử dụng phương pháp dự báo này để dẫn đến sai lầm khi xem xét xu hướng doanh thu của doanh nghiệp vì nó được dựa trên cơ sở điều kiện của doanh nghiệp không thay đổi.

- Phương pháp mô phỏng. Nhằm tái tạo các điều kiện tương lai thị trường cũng như những mối liên quan kinh tế trên cơ sở mô hình của doanh nghiệp, của môi trường. Phương pháp này không phức tạp lắm nhưng rất có hiệu quả trong việc cung cấp thông tin ích lợi cho nhà kế hoạch.

- Phương pháp thống kê xác suất. Nhằm xem xét mức ý nghĩa cũng như dự báo trong điều kiện tương lai không chắn chắn. Các dự báo này được thành lập chỉ xác định khung cảnh có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định cho tương lai khi thiết lập các mục tiêu trước.

Về mặt thực tiễn, các phương pháp đự báo nhằm mục đích tối ưu hoá mục tiêu với các ràng buộc - đó là phải bán hàng tối đa với các điều kiện của thị trường, của chu kỳ sống của sản phẩm, của cạnh tranh bởi mối quan hệ bên ngoài của doanh nghiệp.

Kỹ thuật dự báo này phải được sử dụng khác nhau tuỳ thuộc thời gian của dự báo. Dự báo trung và dài hạn, thường tác dụng trong khoảng thời gian 3, 5 đến 10 năm. Trước tiên vì doanh nghiệp được xem xét so với môi trường không gian, thời gian để xác định vị trí của doanh nghiệp trước. Dự báo ngắn hạn thường liên quan đến năng lực cụ thể của doanh nghiệp.

3. TRÌNH TỰ XÂY DỰNG DỰ TOÁN TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP
Do hoạt động của doanh nghiệp sản xuất thường đa dạng và phức tạp nhất nên trình tự xây dựng dự toán tổng thể ở doanh nghiệp sản xuất được xem xét. Trình tự chung được thể hiện qua sơ đồ sau:

Sơ đồ 4.1. Trình tự xậy dựng dự toán tổng thể trong doanh nghiệp sản xuất

Sơ đồ trên chưa thể hiện mối liên hệ các loại dự toán và tất cae các chức năng trong doanh nghiệp sản xuất. Ví dụ, dự toán của bộ phận nghiên cứu và triển khai, hoặc chi phí trả lãi vay ngân hàng trong báo cáo lãi lỗ dự toán được lập từ dự toán tiền mặt chưa được thể hiện. Tuy nhiên, nhìn vào sơ đồ, một khi dự toán bán hàng được thực hiện, các phòng sản xuất, marketing, phòng cung ứng, hành chính sẽ xây dựng dự toán cho đơn vị mình. Các bước xây dựng dự toán tổng thể như sau:

3.1. Dự toán tiêu thụ
Dự toán tiêu thụ là nền tảng của dự toán tổng thể doanh nghiệp, vì dự toán này sẽ xác lập mục tiêu của doanh nghiệp so với thị trường. Tiêu thụ được dánh giá là khâu thể hiện chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, về mặt lý thuyết tất cả các dự toán khác của doanh nghiệp suy cho cùng đều dựa vào loại dự toán tiểu thụ. Dự toán tiêu thụ chi phối đến các dự toán khác, nếu xây dựng không chính xác sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của dự toán tổng thể doanh nghiệp. Dự toán tiêu thụ được lập dự trên dự báo tiêu thụ. Dự toán tiêu  thụ bao gồm những thông tin chung về chủng loại, số lượng hàng bán, giá bán và cơ cấu sản phẩm tiêu thụ.


Ngoài ra, dự toán tiêu thụ còn dự báo cả mức bán hàng thu bằng tiền và bán hàng tín dụng, cũng như các phương thức tiêu thụ. Khi lập dự toán tiêu thụ, các nhà quản lý cần xem xét ảnh hưởng chi phí marketing đến hoạt động tiêu thụ tại doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp, bộ phận kinh doanh hoặc marketing có trách nhiệm trực tiếp cho việc lập dự toán tiêu thụ.

Sau khi xác lập mục tiêu chung cả dự toán tiêu thụ, dự toán còn có trách nhiệm chi tiết hoá nhiệm vụ cho từng thời kỳ, từng bộ phận. Việc xem xét khối lượng tiêu thụ theo thời kỳ còn dựa vào chu kỳ sống của sản phẩm. Nếu sản phẩm của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tính thời vụ thì khi xây dựng dự toán phải tính đầy đủ mức ảnh hưởng này, và có phương pháp tính đến tính thời vụ trong các phương pháp dự báo. Một trong những phương tiện giúp đỡ cho các dự báo này là việc phân tích dữ liệu quá khứ theo luồng được thành lập dựa trên nhiều thời kỳ khác nhau.

Trên cơ sở mục tiêu theo từng thời kỳ của doanh nghiệp, dự toán tiêu thụ phải được lập cụ thể theo từng vùng, theo từng bộ phận, ừng sản phẩm. Như vậy, nó không những giúp đỡ nhà quản trị trong việc tổ chức thực hiện mà còn cho phép đánh giá kết quả và thành tích của các vùng khi so sánh kết quả thực hiện và mục tiêu đạt được.

Khi lập dự toán tiêu thụ cũng cần quan tâm đến chính sách bán hàng của doanh nghiệp để ước tính các dòng tiền thu vào liên quan đến bán hàng trong các thời kỳ khác nhau.
3.2. Dự toán sản xuất
Việc xây dựng dự toán sản xuất nhằm xác định số lượng, chủng loại sản phẩm sản xuất trong kỳ đến. Để xây dựng dự toán sản xuất cần dựa vào:

· Số lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ được ước tính theo thực tế của kỳ trước
· Số lượng sản phẩm tiêu thụ dự toán được xác định theo dự toán tiêu thụ
· Nhu cầu sản phẩm tồn kho cuối kỳ theo mong muốn của nhà quản trị. Đây chính là mức dự trữ tối thiểu cần thiết để phục vụ tiêu thụ cho thời kỳ sau thời kỳ dự toán. Mức tồn kho cuối kỳ dự tính nhiều hay ít thường tuỳ thuộc vào độ dài của chu kỳ sản xuất. Nhu cầu này có thể đựoc xác định theo một tỷ lệ phần trăm nhu cầu tiêut hụ của kỳ sau.

· Khả năng sản xuất của đơn vị
Như vậy, số lượng sản phẩm sản xuất yêu cầu trong kỳ là:

	Số lượng sản phẩm cần sản xuất trong kỳ
	=
	Nhu cầu sản phẩm tồn kho cuối kỳ
	+
	Số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ
	-
	Số sản phẩm tồn đầu kỳ theo dự toán


Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đảm nhận tất cả nhu cầu, điều đó còn tuỳ thuộc khả năng sản xuất trên cơ sở năng lực hiện tại của chúng. Do vậy:

Khối lượng sản xuất dự toán = Min {Khối lượng sản xuất yêu cầu, Khối lượng sản xuất theo khả năng}
Khi lập dự toán sản xuất cần chú ý đến việc phân chia công việc cho các đơn vị cũng như theo thời gian thực hiện từng công đoạn. Việc phẩn bổ cụ thể công việc cho phép doanh nghiệp tổ chức thực hiện công việc tốt hơn, đồng thời kiểm tra kiểm soát được công việc một cách dễ dàng.

Phân bổ công việc theo thời gian thường là hằng tháng, cho phép lựa chọn các cách thức điều chỉnh tuỳ thuộc vào đặc điểm hoạt động doanh nghiệp và tính chất, nội dung sản phẩm.

Phân bổ công việc theo bộ phận nhằm lập dự toán nội bộ là công việc rất quan trọng vì nó là cơ sở để lập dự toán chi phí sản xuất theo bộ phận cũng như theo thời gian. Thường công việc này khá đơn giản đối với các doanh nghiệp chỉ sản xuất một loại sản phẩm, nhưng khá phức tạp đối với doanh nghiệp có nhiều đơn vị, nhiều loại sản phẩm.

Phân bổ công việc vừa theo thời gian vừa theo bộ phận trước hết phải quan tâm đến cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp để qua đó xem xét tiềm năng của từng bộ phận. Các nhân tố quan trọng cần xem xét khi thực hiện công việc này là khả năng dự trữ tồn kho, lực lượng lao động chủ yếu của doanh nghiệp, sự phù hợp giữa mức trang bị tài sản cố định. Đối với một số loại hình sản xuất có ảnh hưởng của yếu tố thiên nhiên khi lập dự toán còn phải chú ý đến tính thời vụ của sản phẩm trong việc phân bổ công việc.

3.3. Dự toán chi phí sản xuất
Trong giai đoạn này, lập dự toán chi phí sản xuất nhằm xác định toàn bộ chi phí để sản xuất một khối lượng sản phẩm đã được xác định trước. Quá trình sản xuất nào cũng luôn gắn với một trình độ kỹ thuật trong một thời kỳ nhất định. Do vậy khó có thể có một phương pháp dự toán chung cho tất cả mọi loại hình khác nhau, trong giáo trình này chúng ta chỉ đề cập đến phương pháp tổng quát nhất. Chi phí để sản xuất sản phẩm bao gồm 3 khoản mục là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung; nên dự toán chi phí sản xuất phải thể hiện đầy đủ 3 loại chi phí này. Nhiệm vụ đặt ra trong phần này không chỉ xác định chi phí sản xuất cụ thể cho từng loại, từng đơn vị mà còn phải chú ý đến nhiệm vụ cắt giảm chi phí mà doanh nghiệp có thể thực hiện.
3.3.1. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phản ánh tất cả chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất đã được thể hiện trên dự toán khối lượng sản phẩm sản xuất. Để lập dự toán nguyên vật liệu trực tiếp cần xác định:

· Định mức tiêu hao nguyên vật liệu để sản xuất một sản phẩm
· Đơn giá xuất nguyên vật liệu. Thông thường đơn giá xuất ít thay đổi. Tuy nhiện để có thể phù hợp với thức tế và làm cơ sở cho việc kiểm tra, kiểm soát khi dự toán đơn giá này cần phải biết doanh nghiệp sử dụng phương pháp tính giá hàng tồn kho nào: phương pháp LIFO, FIFO, giá đích danh hay đơn giá bình quân.

· Mức độ dự trữ nguyên vật liệu trực tiếp vào cuối kỳ dự toán được tính toán trên cơ sở lý thuyết quản trị tồn kho.

Như vậy:

	Dự toán lượng nguyên vật liệu sử dụng
	=
	Định mức tiêu hao nguyên vật liệu
	x
	Số lượng sản phẩm sản xuất theo dự toán


Và dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp xuất dùng cho sản xuất sẽ là:

	Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
	=
	Dự toán lượng nguyên vật liệu sử dụng
	x
	Đơn giá xuất nguyên vật liệu
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Với: Mij là mức hao phí vật liệu j để sản xuất một sản phẩm i

        Gj là đơn giá vật liệu loại j (j = 1, m)

        Qi là số lượng sản phẩm i dự toán sản xuất (i = 1, n)

         n là số loại sản phẩm 

         m là số loại vật liệu
Việc tính toán các loại chi phí này có thể được mô tả dưới dạng ma trận :

Chi phí vật liệu = Q x M x G

Với Q là ma trận chủng loại sản phẩm
       M là ma trận định mức hao phí vật liệu
       G là ma trận đơn giá vật liệu
3.3.2. Dự toán cung cấp nguyên vật liệu
Dự toán cung cấp nguyên vật liệu được lập cho từng loại nguyên vật liệu cần thiết để thực hiện quá trình sản xuất trên cơ sở số lượng nguyên vật liệu dự toán cần thiết sử dụng và chính dự trữ tồn kho của doanh nghiệp theo công thức sau :

	Số lượng nguyên vật liệu mua vào
	=
	Số lượng nguyên vật liệu sử dụng theo dự toán
	+
	Số lượng nguyên vật liệu tồn cuối kỳ theo dự toán
	-
	Số lượng nguyên liệu tồn thực tế đầu kỳ


Số tiền cần thiết phải chuẩn bị để mua nguyên vật liệu được tính toán dựa vào việc dự báo đơn giá mua nguyên vật liệu và dự toán mua nguyên vật liệu trực tiếp được xay dựng. Đơn giá nguyên vật liệu là giá thanh toán với nhà cung cấp.

	Dự toán tiền mua nguyên vật liệu trực tiếp
	=
	Dự toán lượng nguyên vật liệu mua vào
	x
	Đơn giá 

nguyên vật liệu


Dự toán mua nguyên vật liệu còn tính đến thời điểm và mức thanh toán tiền mua nguyên liệu căn cứ vào chính sách bán hàng của nhà cung cấp. Đây là cơ sở để lập dự toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp.

3.3.3. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp
Dự toán chi phí nhân công trực tiếp đươch xây dựng từ dự toán khối lượng sản xuất. Dự toán này cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến quy mô của lực lượng lao động cần thiết cho kỳ dự toán. Mục tiêu cơ bản của đự toán này là duy trì lực lượng lao động vừa đủ để đáp ứng yêu cầu sản xuất tránh tình trạng lãng phí hoặc bị động trong sử dụng lao động. Dự toán lao động còn là cơ sở để doanh nghiệp lập dự toán về đào tạo, tuyển dụng trong quá trình hoạt động sản xuất.

Chi phí nhân công trực tiếp thường là biến phí trong mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất. Trong một số ít các trường hợp chi phí nhân công trực tiếp không thay đổi theo mức độ hoạt động, đó là trường hợp ở các doanh nghiệp sử dụng công nhân có trình độ tay nghề cao, không thể trả công theo sản phẩm. Để lập dự toán chi phí này, doanh nghiẹp phải tính toán dự vào số lượng nhân công, quỹ lương, cách phân phối lương và nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Đối với biến phí nhân công trực tiếp, để lập dự toán doanh nghiệp cần xấy dựng:

- Định mức lao động để sản xuất sản phẩm.

- Tiền công cho từng giờ lao động hoặc từng sản phẩm nếu doanh nghiệp trả lương theo sản phẩm.

Và chi phí nhân công trực tiếp cũng được xác định:
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Với Mij là mức hao phí lao động trực tiếp loại j để sản xuất một sản phẩm i

        Gj là đơn giá lương của lao động loại j 

        Li là đơn giá lương tính cho mỗi sản phẩm

         Qi là số lượng sản phẩm i dự toán sản xuất 

Số liệu về chi phí nhân công phải trả còn là cơ sở để lập dự toán tiền mặt.

3.3.4. Dự toán chi phí sản xuất chung
Chi phí sản xuất chung là các chi phí liên quan đến phục vụ và quản lý hoạt động sản xuất, phát sinh trong phân xưởng. Chi phí sản xuất chung bao gồm cả yếu tố chi phí biến động và chi phí cố định, nên dự toán chi phí sản xuất chung phải tính đến cách ứng xử chi phí để xây dựng mức phí dự toán hợp lý trong kỳ. Cũng có thể dự toán chi phí sản xuất chung theo từng nội dung kinh tês cụ thể của chi phí. Tuy nhiên, cách làm này khá phức tạp, tốn nhiều thời gian không phù hợp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ như ở nước ta hiện nay. Do vậy, trong giáo trình này chỉ quan tâm đến việc phân biệt biến phí và định phí sản xuất chung trong việc lập dự toán.

Dự toán này ở các doanh nghiệp thường được xem là một nơi tập trung chủ yếu nhằm giảm thấp chi phí và giá thành sản phẩm. Tuy nhiên với xu hướng giá thành ngày càng giảm, việc đấu tranh chống tăng chi phí là nhiệm vụ khá quan trọng. Các chi phí này thường không liên quan trực tiếp đến sản phẩm cụ thể. Nếu sử dụng cách tính toán giá thành toàn bộ, việc tăng giảm của các chi phí này thuộc về trách nhiệm của nhà quản trị từng khu vực, từng trung tâm. Các chi phí này thường độc lập tương đối với mức độ hoạt dộng, nó liên quan chủ yếu với cấu trúc của phân xưởng, phải sử dụng các kỹ thuật tách biệt phần biến phí và định phí đối với chi phí hỗn hợp. Như vậy, chi phí sản xuất chung hoàn toàn có thể kiểm tra được.

	Dự toán chi phí sản xuất chung
	=
	Dự toán định phí sản xuất chung
	+
	Dự toán biến phí sản xuất chung


Biến phí sản xuất chung có thể được xây dựng theo từng yếu tố chi phí cho một đơn vị hoạt động (chi phí vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp ...). Tuy nhiên thường cách làm này khá phức tạp, tốn nhiều thời gian. Do vậy khi dự toán chi phí này, người ta thường xác lập biến phí sản xuất chung cho từng đơn vị hoạt động.

	Dự toán biến phí sản xuất chung
	=
	Dự toán biến phí đơn vị sản xuất chung
	x
	Sản lượng sản xuất theo dự toán


Dự toán biến phí cũng có thể được xác lập theo tỷ lệ trên biến phí trực tiếp, khi đó biến phía sản xuất chung dự toán sẽ xác định:

	Dự toán biến phí sản xuất chung
	=
	Dự toán biến phí trực tiếp
	x
	Tỷ lệ biến phí theo dự kiến


Dự toán biến phí sản xuất chung cần thiết phải phân biệt định phí bắt buộc và định phí tuỳ ý. Đối với định phí bắt buộc, trên cơ sở định phí chung cả năm chia đều cho 4 quý nếu là dự toán quý, hoặc chia đều cho 12 tháng nếu là dự toán tháng. Còn đối với định phí tuỳ ý thì phải căn cứ vào kế hoạch của nhà quản trị trong kỳ dự toán. Dự toán định phí hằng năm có thể được lập dựa vào mức độ tăng giảm liên quan đến việc trang bị, đầu tư mới ở doanh nghiệp.

	Dự toán định phí sản xuất chung
	=
	Định phí sản xuất chung thực tế kỳ trước
	x
	Tỷ lệ % tăng (giảm) định phí sản xuất chung theo dự kiến


3.3.5. Dự toán giá vốn hàng bán
Giá vốn hàng bán thực chất là tổng giá thành của khối lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ tính theo phương pháp giá toàn bộ. Như vậy trên cơ sở số lượng sản phẩm sản xuất theo dự toán, giá thành dự toán để sản xuất sản phẩm, số lượng sản phẩm dự trữ dự toán vào cuối kỳ, dự toán giá vốn hàng xuất bán được xây dựng như sau:

	Dự toán giá vốn hàng xuất bán
	=
	Giá thành sản phẩm sảm xuất trong kỳ theo dự toán
	+
	Gía thành sản phẩm tồn cuối kỳ dự toán
	-
	Giá thành sản phẩm tồn đầu kỳ thực tế


Nếu đơn vị không có tồn kho sản phẩm hoặc chi phí đơn vị tồn kho tương tự nhau thì giá vốn hàng bán có thể tính bằng tích của sản lượng tiêu thụ nhân với giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm. Tương tự như dự toán chi phí nguyên vật liệu, khi lập dự toán giá vốn hàng bán phải chú ý các phương pháp đánh giá hàng tồn kho mà doanh nghiệp sử dụng để tính toán chính xác.

3.4. Dự toán chi phí bán hàng
Các loại chi phí này được lập tương tự như chi phí sản xuất chung. Tuy nhiên, chi phí bán hàng có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp và ngược lại nên khi lập dự toán chi phí bán hàng phải tính đến mối liên hệ với dự toán tiêu thụ của doanh nghiệp.

Dự toán chi phí bán hàng phản ánh các chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm dự tính của kỳ sau. Dự toán này nhằm mục đích tính trước và tập hợp các phương tiện chủ yếu trong quá trình bán hàng. Khi xây dựng dự toán cho các chi phí này cần tính đến nội dung kinh tế của chi phí cũng như yếu tố biến đổi và yếu tố cố định trong thành phần chi phí.

	Dự toán 

chi phí bán hàng
	=
	Dự toán định phí bán hàng
	x
	Dự toán biến phí bán hàng


3.4.1. Dự toán định phí bán hàng
Yếu tố định phí thường ít biến đổi trong một phạm vi phù hợp gắn với các quyết định dài hạn, và có thể dự báo một cách dễ dàng dựa vào chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. Các chi phí này cũng có thể thay đổi trong trường hợp phát triển thêm mạng phân phối mới, thêm các dịch vụ mới sau bán hàng, dịch vụ nghiên cứu phát triển thị trường ...

Khi dự báo các yếu tố này cần phân tích đầy đủ các dữ liệu quá khứ của doanh nghiệp. Thông thường các mô hình hồi quy cho phép ta tách biệt các thành phần định phí và biến phí bán hàng của doanh nghiệp, đồng thời làm cơ sở tính toán tỷ lệ thay đổi dự kiến.

	Dự toán 

định phí bán hàng
	=
	Định phí bán hàng thực tế kỳ trước
	x
	Tỷ lệ % tăng (giảm) theo dự kiến


3.4.2. Dự toán biến phí bán hàng
Các biến phí bán hàng của doanh nghiệp có thể là biến phía trực tiếp như hoá hồng, lương nhân viên bán hàng ... Biến phí gián tiếp là những chi phí liên quan đến từng bộ phận bán hàng như chi phí bảo trì, xăng dầu, hỗ trợ bán hàng ... và thường được dự toán trên cơ sở số lượng bán hàng dự toán hoặc xác định một tỷ lệ biến phí bán hàng theo thống kê kinh nghiệm nhiều kỳ.

	Dự toán 

biến phí bán hàng
	=
	Dự toán biến phí đơn vị bán hàng
	x
	Sản lượng tiêu thụ theo dự toán


Hoặc:

	Dự toán 

biến phí bán hàng
	=
	Dự toán biến phí trực tiếp
	x
	Tỷ lệ biến phí 

theo dự kiến


3.5. Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp
Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp thường phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Chi phí này liên quan đến toàn bộ doanh nghiệp, chứ không liên quan đến từng bộ phận, đơn vị hoạt động nào. Tương tự như dự toán bán hàng, việc lập dự toán biến phí quản lý doanh nghiệp thường dựa vào biến phí quản lý đơn vị nhân với số lượng tiêu thụ dự kiến.

	Dự toán 

biến phí QLDN
	=
	Dự toán biến phí đơn vị QLDN
	x
	Sản lượng tiêu thụ theo dự toán


Dự toán biến phí QLDN cũng có thể sử dụng phương pháp thông kê kinh nghiệm, trên cơ sở tỷ lệ biến phí QLDN trên biến phí trực tiếp trong và ngoài khâu sản xuất ở các kỳ kế toán trước để xác định tỷ lệ biến phí bình quân giữa các kỳ. Công thức để xác định biến phí này như sau:

	Dự toán 

biến phí QLDN
	=
	Dự toán biến phí trực tiếp
	x
	Tỷ lệ biến phí 

QLDN


Số liệu từ dự toán này còn là cơ sở để lập dự toán tiền mặt và báo cáo kết quả kinh doanh dự toán của doanh nghiệp.

Còn định phí quản lý doanh nghiệp thường không thay đổi theo mức độ hoạt động. Các thay đổi của loại chi phí này chủ yếu do việc trang bị đầu tư thêm cho bộ phận quản lý của doanh nghiệp. Lập dự toán bộ phận này cần căn cứ vào dự báo các nội dung cụ thể của từng yếu tố chi phí để xác định chính xác định phí theo dự toán.

3.6. Dự toán chi phí tài chính
Thu nhập và chi phí tài chính liên quan đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập và chi phí tài chính bao gồm rất nhiều nội dung. Theo chế độ kế toán hiện nay, chi phí và thu nhập tài chính phải được tính toán đầy đủ trong kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Để dự toán chi phí tài chính trong phần này ta cần quan tâm đến chi phí lãi vay - bbộ phận lớn nhất trong chi phí tài chính mà doanh nghiệp phải trả. Cơ sở để lập dự toán chi phí lãi vay là số tiền cần vay dài hạn và ngắn hạn trong mỗi kỳ lập dự toán cũng như lãi suất vay phải trả cho từng khoản vay.

3.7. Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh
Trên cơ sở các dự toán bộ phận đã lập, bộ phận kế toán quản trị lập các báo cáo kết quả kinh doanh dự toán. Số liệu dự toán trên các báo cáo tài chính này thể hiện kỳ vọng của các nhà quản lý tại doanh nghiệp và có thể dược xem như một công cụ quản lý của doanh nghiệp cho phép ra các quyết định về quản trị, nó cũng là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện dự toán đã đề ra.

Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh được lập căn cứ vào các dự toán doanh thu, dự toán giá vốn và các dự toán chi phí ngoài sản xuất đã được lập. Dự toán này có thể được lập theo phương pháp tính giá toàn bộ hoặc theo phương pháp tính giá trực tiếp.

3.8. Dự toán vốn bằng tiền
Dự toán vốn bằng tiền được tính bao gồm việc tính toán các luồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng thu vào và chi ra liên quan đến các mặt hoạt động của doanh nghiệp trong các thời kỳ. dự toán này có thể được lập hằng năm, hằng quý và nhiều khi cần thiết phải lập hằng tháng, tuần, ngày.

Dự toán vốn bằng tiền là một trong những dự toán quan trọng của doanh nghiệp. Vì qua đó nó thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán bằng tiền cho người lao động, các nhà cung cấp và đáp ứng các nhu cầu chi tiêu khác. Dự toán vốn bằng tiền là cơ sở để doanh nghiệp có dự toán vay mượn, phát hành trái phiếu, cổ phiếu, ... kịp thời khi lượng tiền mặt thiếu hoặc có kế hoạch đầu tư sinh lợi khi lượng tiền mặt tồn quỹ thừa.

Khi lập dự toán vốn bằng tiền, doanh nghiệp cần chú ý đến các điểm sau:

· Dự toán vốn bằng tiền được lập từ các khoản thu nhập và chi phí của dự toán hoạt động, dự toán vốn và dự toán chi phí tài chính
· Phải dự toán khoảng thời gian giữa doanh thu được ghi nhận và thời điểm thu tiền bán hàng thực tế.

· Phải dự toán khoảng thời gian giữa chi phí đã ghi nhận và thời điểm thực tế trả tiền cho các khoản chi phí.

· Phải loại trừ các khoản chi ko tiền mặt. Ví dụ: chi phí khấu hao tài sản cố định hoặc chi phí dự phòng nợ khó đòi phải loại bỏ khi lập dự toán vốn bằng tiền.

· Phải xây dựng số dư tồn quỹ tiền tối thiểu tại đơn vị. Tồn quỹ tiền tối thiểu và các kết quả dự báo về luồng tiền thu chi là cơ sở để doanh nghiệp sử dụng hợp lý tiền của mình.

Công tác lập dự toán vốn bằng tiền giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Dự toán vốn bằng tiền là cơ sở để các nhà quản lý có dự toán vay nợ thích hợp, kịp thời, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Dự toán vốn bằng tiền cũng là cơ sở để doanh nghiệp sử dụng tài nguyên của mình có hiệu quả nhất. Trong điều kiện tin học hoá hiện nay trong kế toán, dự toán vốn banừg tiền có thể lập cho từng ngày, tuần, tháng, nhờ vậy công tác quản lý tiền tại đơn vị được chặt chẽ hơn.

3.9. Lập Bảng cân đối kế toán dự toán
Trên cơ sở các dự toán về vốn banừg tiền, về tồn kho, ... mà các bộ phận đã lập, phòng kế toán lập bảng cân đối kế toán dự toán. Dự toán này được lập căn cứ vào bảng cân đối kế toán của thời kỳ trước và tình hình nhân tố của các chỉ tiêu được dự tính trong kỳ. Kết cấu của bảng cân đối kế toán dự toán có kết cấu trên cơ sở của kế toán tài chính với mẫu sau:

	TÀI SẢN
	Số tiền
	NGUỒN VỐN
	Số tiền

	A. Tài sản ngắn hạn
1. Tiền
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Nợ phải thu ngắn hạn
4. Hàng tồn kho

5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản dài hạn
1. Nợ phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định
3. Bất động sản đầu tư
4. Đầu tư tài chính dài hạn
5. Tài sản dài hạn khác
	
	A. Nợ phải trả

1. Nợ ngắn hạn
2. Nợ dài hạn
B. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn chủ sở hữu
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG:
1. Có ý kiến cho rằng: quá trình lập dự toán tổng thể là quá trình phối hợp tất cả các bộ phận chức năng trong một doanh nghiệp. Anh (chị) bình luận gì về ya kiến trên.

2. Có ý kiến cho rằng: dự toán tổng thể là một phương tiện truyền thông hữu hiệu trong một tổ chức. Anh (chị) bình luận gì về ý kiến trên.

3. Vai trò của cách ứng xử chi phí trogn quá trình lập dự toán như thế nào? Có thể lập dự toán chi phí mà không dựa trên cách ứng xử chi phí không? Hãy giải thích.

4. Dự toán vốn bằng tiền có quan hệ với các loại dự toán nào? Tại sao cần lập dự toán vốn bằng tiền?
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Qhv spi  = Qhv x kết cấu spi





SDĐF đơn vị bình quân = � EMBED Equation.3  ���SDĐF đơn vị spi x kết cấu spi
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Shv =  Qhv x P  
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=  15.000 sản phẩm





45 - 35
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50 - 30





=  7.500 sản phẩm.
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Qhv  =
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180.000





  50 - 35





=  12.000 sản phẩm.





Qhv  =
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=  10.169 sản phẩm.
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=  12.800 sản phẩm.





37





Độ lớn đòn bẩy kinh doanh
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Độ lớn đòn bẩy kinh doanh
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Dự toán           tiêu thụ





Dự toán           sản xuất





Dự toán dự trữ thành phẩm





Dự toán nhân công trực tiếp





Dự toán chi phí sản xuất chung





Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp





Dự toán giá thành sản xuất





Dự toán giá vốn hàng bán





Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp





Dự toán chi phí bán hàng





Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán





Dự toán chi phí     tài chính





Bảng cân đối kế toán dự toán





Dự toán vốn bằng tiền





Dự toán vốn





Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán





Dự toán hoạt động








Dự toán tài chính
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Dự toán           sản xuất





Dự toán dự trữ thành phẩm
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Dự toán chi phí sản xuất chung





Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp





Dự toán giá thành sản xuất





Dự toán giá vốn hàng bán





Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp





Dự toán chi phí bán hàng





Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán





Dự toán chi phí     tài chính





Bảng cân đối kế toán dự toán





Dự toán vốn bằng tiền





Dự toán vốn





Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán





Dự toán hoạt động








Dự toán tài chính








Dự toán doanh thu





Đơn giá bán theo dự toán
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Dự toán sản phẩm tiêu thụ
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